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Số 281 + 282 Ngày 05 tháng 02 năm 2025 
 

 
 

MỤC LỤC 
 

 
  Trang 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

31-12-2024 - Thông tư số 23/2024/TT-BKHĐT quy định chi tiết mẫu hồ 
sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, 
báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu.  
 

 (Đăng từ Công báo số 271 + 272 đến số 281 + 282) 

2 

 
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 
30-12-2024 - Thông tư số 10/2024/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ và hoạt động nâng cao năng lực khoa học và 
công nghệ quốc gia do Quỹ Phát triển khoa học và công 
nghệ Quốc gia tài trợ, hỗ trợ.  
 

30 

BỘ TÀI CHÍNH 
 
31-12-2024 - Thông tư số 92/2024/TT-BTC hướng dẫn một số điều của 

Nghị định số 37/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2023 
của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ 
Hỗ trợ nông dân. 

78 
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
 

Thông tư số 23/2024/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 12 năm 2024 
quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, 

kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu  
 

(Tiếp theo Công báo số 279 + 280) 

 
MẪU SỐ 5 

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 
HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU1 

 (Kèm theo Thông tư số 23/2024/TT-BKHĐT  
ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

 

PHẦN A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU 
LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

 
I. Tổng hợp số liệu về kết quả thực hiện hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà thầu 

1. Tổng hợp chung về kết quả thực hiện hoạt động đấu thầu  

a) Tổng hợp chung về số liệu đối với việc lựa chọn nhà thầu của các gói thầu thuộc 
đối tượng áp dụng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 2 của Luật Đấu thầu bao gồm: 
tổng số gói thầu, tổng giá gói thầu, tổng giá trúng thầu và tỷ lệ tiết kiệm chung theo lĩnh 
vực đấu thầu, theo hình thức lựa chọn nhà thầu, theo phân loại dự án.  

b) Tổng hợp chung số liệu đối với việc lựa chọn nhà thầu của các gói thầu 
thuộc phạm vi điều chỉnh của các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là 
thành viên (Hiệp định CPTPP, Hiệp định EVFTA, Hiệp định UKVFTA,...) bao 
gồm: tổng số gói thầu, tổng giá gói thầu, tổng giá trúng thầu, tỷ lệ tiết kiệm theo 
lĩnh vực đấu thầu và theo hình thức lựa chọn nhà thầu. 

                                           
1 Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh, doanh nghiệp nhà nước thực hiện báo cáo theo Mẫu này kèm biểu số liệu 01 đến số 06 và chịu 
trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, trung thực của các thông tin và số liệu báo cáo. 

Căn cứ vào tình hình thực tế hằng năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có thể cập nhật, điều chỉnh, thay đổi 
nội dung báo cáo, biểu mẫu báo cáo và cách thức báo cáo. 
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c) Kết quả thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng.  

d) Nội dung khác (nếu có).  

2. Công tác chỉ đạo, điều hành, phổ biến việc thực hiện các văn bản quy 
phạm pháp luật về đấu thầu 

Tổng hợp số liệu về số lượng văn bản chỉ đạo chỉ đạo, điều hành về đấu thầu 
lựa chọn nhà thầu; số lượng hội nghị/hội thảo phổ biến công tác đấu thầu. 

3. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về đấu thầu lựa chọn nhà thầu 

a) Tổng hợp số liệu về công tác thanh tra, kiểm tra về đấu thầu lựa chọn nhà 
thầu bao gồm: số lượng các cuộc thanh tra về đấu thầu; số lượng các cuộc thanh tra 
được lồng ghép nội dung về đấu thầu; số lượng các cuộc kiểm tra về đấu thầu; số 
lượng các cuộc kiểm tra được lồng ghép nội dung về đấu thầu. 

b) Tổng hợp số liệu về công tác giám sát thường xuyên hoạt động đấu thầu lựa 
chọn nhà thầu bao gồm: số lượng các văn bản chấn chỉnh hoạt động đấu thầu; số 
lượng tổ chức, cá nhân được yêu cầu xử lý vi phạm; số lượng tổ chức, cá nhân bị xử 
lý vi phạm.  

4. Giải quyết kiến nghị và xử lý vi phạm  

a) Tổng hợp số liệu về giải quyết kiến nghị về đấu thầu, bao gồm: số lượng 
kiến nghị nhận được; số lượng kiến nghị được giải quyết; số lượng kiến nghị đúng 
của nhà thầu.  

 b) Tổng hợp số liệu về xử lý vi phạm trong đấu thầu, bao gồm: số lượng quyết 
định xử lý vi phạm hành chính, tổng số tiền xử phạt theo các quyết định, tổng số 
tiền phạt vi phạm đã nộp; số lượng quyết định cấm tổ chức/cá nhân tham gia hoạt 
động đấu thầu; số lượng nhà thầu vi phạm bị chấm dứt hợp đồng do lỗi nhà thầu; 
số lượng đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với các 
hành vi vi phạm trong đấu thầu. 

5. Thông tin về nhà thầu nước ngoài trúng thầu 

Tổng hợp số liệu về nhà thầu nước ngoài trúng thầu tại các gói thầu thuộc dự 
án/dự toán mua sắm, bao gồm: Số lượng, quốc tịch nhà thầu, giá trị trúng thầu. 

6. Các nội dung khác (nếu có) 

II. Đánh giá việc thực hiện hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà thầu trong năm 

Đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, tồn tại và nguyên nhân việc thực hiện 
hoạt động đấu thầu trên địa bàn, ngành, lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị theo 
từng nội dung sau: 
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1. Đánh giá chung. 

2. Về tổ chức, triển khai thực hiện chính sách pháp luật về đấu thầu lựa chọn 

nhà thầu. 

3. Về công tác chỉ đạo, điều hành, phổ biến việc thực hiện các văn bản quy 

phạm pháp luật về đấu thầu lựa chọn nhà thầu. 

4. Về lựa chọn nhà thầu qua mạng. 

5. Về công khai thông tin trong đấu thầu. 

6. Về công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và giải quyết kiến nghị. 

7. Nội dung khác (nếu có). 
 
PHẦN B. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU LỰA 

CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT VÀ DỰ ÁN 
ĐẦU TƯ THUỘC TRƯỜNG HỢP PHẢI TỔ CHỨC ĐẤU THẦU THEO 

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT QUẢN LÝ NGÀNH, LĨNH VỰC 
 
I. Tổng hợp số liệu về kết quả thực hiện hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà 

đầu tư 

1. Tổng hợp chung về kết quả thực hiện hoạt động đấu thầu  

Tổng hợp chung về số liệu đối với việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các 

dự án đầu tư kinh doanh thuộc đối tượng áp dụng quy định tại khoản 3 Điều 2 

của Luật Đấu thầu bao gồm: số lượng dự án tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu 

tư, phân loại dự án; số lượng dự án áp dụng thủ tục mời quan tâm và chấp thuận 

nhà đầu tư theo pháp luật về đầu tư; hình thức, phương thức lựa chọn nhà đầu 

tư; hiệu quả sử dụng đất, hiệu quả đầu tư phát triển ngành, lĩnh vực đạt được 

thông qua đấu thầu. 

2. Công tác chỉ đạo, điều hành, phổ biến việc thực hiện các văn bản quy 
phạm pháp luật về đấu thầu 

Tổng hợp số liệu về số lượng văn bản chỉ đạo chỉ đạo, điều hành về đấu thầu 

lựa chọn nhà đầu tư; số lượng hội nghị/hội thảo phổ biến công tác đấu thầu. 

3. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 

a) Tổng hợp số liệu về công tác thanh tra, kiểm tra về đấu thầu lựa chọn nhà 

đầu tư bao gồm: số lượng các cuộc thanh tra về đấu thầu; số lượng các cuộc thanh 



 
 CÔNG BÁO/Số 281 + 282/Ngày 05-02-2025 5 
 

tra được lồng ghép nội dung về đấu thầu; số lượng các cuộc kiểm tra về đấu thầu; 

số lượng các cuộc kiểm tra được lồng ghép nội dung về đấu thầu. 

b) Tổng hợp số liệu về công tác giám sát hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà 

đầu tư. 

4. Giải quyết kiến nghị và xử lý vi phạm  

a) Tổng hợp số liệu về giải quyết kiến nghị về đấu thầu, bao gồm: số lượng 

kiến nghị nhận được; số lượng kiến nghị được giải quyết; số lượng kiến nghị đúng 

của nhà đầu tư.  

 b) Tổng hợp số liệu về xử lý vi phạm trong đấu thầu, bao gồm: số lượng quyết 

định xử lý vi phạm hành chính, tổng số tiền xử phạt theo các quyết định, tổng số 

tiền phạt vi phạm đã nộp; số lượng quyết định cấm tổ chức/cá nhân tham gia hoạt 

động đấu thầu; số lượng nhà đầu tư vi phạm bị chấm dứt hợp đồng do lỗi nhà đầu 

tư; số lượng đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với các 

hành vi vi phạm trong đấu thầu. 

5. Các nội dung khác (nếu có).  

II. Đánh giá việc thực hiện hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 

trong năm 

Đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, tồn tại và nguyên nhân việc thực hiện hoạt 

động đấu thầu trên địa bàn, ngành, lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị theo từng 

nội dung sau: 

1. Đánh giá chung. 

2. Về tổ chức, triển khai thực hiện chính sách pháp luật về đấu thầu lựa chọn 

nhà đầu tư.  

3. Về công tác chỉ đạo, điều hành, phổ biến việc thực hiện các văn bản quy 

phạm pháp luật về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. 

4. Về lựa chọn nhà đầu tư qua mạng. 

5. Về công khai thông tin trong đấu thầu. 

6. Về công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và giải quyết 

kiến nghị. 

7. Nội dung khác (nếu có). 
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PHẦN C. GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ 
 

Trên cơ sở tình hình thực tế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện 

hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư của năm báo cáo, đề xuất giải 

pháp để đảm bảo triển khai có hiệu quả công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu, nhà 

đầu tư. 

Kiến nghị đối với cấp có thẩm quyền để giải quyết những khó khăn, vướng 

mắc về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư. 
 

PHẦN D. DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ KHÔNG THỰC HIỆN 
BÁO CÁO HOẶC THỰC HIỆN NHƯNG KHÔNG ĐẢM BẢO  

VỀ THỜI HẠN, NỘI DUNG THEO YÊU CẦU 
 

Báo cáo không đảm bảo về thời 
hạn, nội dung theo yêu cầu STT 

Tên cơ quan,  
tổ chức 

Không thực hiện  
báo cáo 

Về thời hạn Về nội dung 

1     

2     

3     

….     

Ghi chú:  

- Phần này tổng hợp danh sách cơ quan, đơn vị không thực hiện báo cáo hoặc 
thực hiện nhưng không đảm bảo về thời hạn, nội dung theo yêu cầu. Trường hợp 
báo cáo đầy đủ theo yêu cầu thì không cần đưa phần này vào báo cáo. 

- Đánh dấu “X” vào ô tương ứng.  
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BIỂU SỐ 01A 

BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

CÁC GÓI THẦU THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM A KHOẢN 1 ĐIỀU 2 LUẬT ĐẤU THẦU SỐ 22/2023/QH15 
  

Đơn vị: Triệu đồng 

Dự án quan trọng quốc gia  

(1) 

Dự án nhóm A 

(2) 

Dự án nhóm B 

(3) 

Dự án nhóm C 

(4) 
Cộng 1 + 2 + 3 + 4) 

LĨNH VỰC VÀ    

HÌNH THỨC Tổng 

số gói 

thầu  

Tổng 

giá gói 

thầu  

Tổng 

giá 

trúng 

thầu  

Chênh 

lệch  

Tổng 

số gói 

thầu 

Tổng 

giá gói 

thầu 

Tổng 

giá 

trúng 

thầu 

Chênh 

lệch 

Tổng 

số gói 

thầu 

Tổng 

giá gói 

thầu 

Tổng 

giá 

trúng 

thầu 

Chênh 

lệch 

Tổng 

số gói 

thầu 

Tổng 

giá gói 

thầu 

Tổng 

giá 

trúng 

thầu 

Chênh 

lệch 

Tổng 

số gói 

thầu 

Tổng 

giá gói 

thầu 

Tổng 

giá 

trúng 

thầu 

Chênh 

lệch 

I. THEO LĨNH VỰC 

ĐẤU THẦU 
                                        

KQM       0       0       0       0 0 0 0 0 
1. Phi tư vấn 

QM       0       0       0       0 0 0 0 0 

KQM       0       0       0       0 0 0 0 0 
2. Tư vấn 

QM       0       0       0       0 0 0 0 0 

KQM       0       0       0       0 0 0 0 0 3. Mua sắm hàng 

hóa QM       0       0       0       0 0 0 0 0 

KQM       0       0       0       0 0 0 0 0 
4. Xây lắp 

QM       0       0       0       0 0 0 0 0 

KQM       0       0       0       0 0 0 0 0 
5. Hỗn hợp 

QM       0       0       0       0 0 0 0 0 

KQM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tổng cộng I 

QM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Dự án quan trọng quốc gia  

(1) 

Dự án nhóm A 

(2) 

Dự án nhóm B 

(3) 

Dự án nhóm C 

(4) 
Cộng 1 + 2 + 3 + 4) 

LĨNH VỰC VÀ    

HÌNH THỨC Tổng 

số gói 

thầu  

Tổng 

giá gói 

thầu  

Tổng 

giá 

trúng 

thầu  

Chênh 

lệch  

Tổng 

số gói 

thầu 

Tổng 

giá gói 

thầu 

Tổng 

giá 

trúng 

thầu 

Chênh 

lệch 

Tổng 

số gói 

thầu 

Tổng 

giá gói 

thầu 

Tổng 

giá 

trúng 

thầu 

Chênh 

lệch 

Tổng 

số gói 

thầu 

Tổng 

giá gói 

thầu 

Tổng 

giá 

trúng 

thầu 

Chênh 

lệch 

Tổng 

số gói 

thầu 

Tổng 

giá gói 

thầu 

Tổng 

giá 

trúng 

thầu 

Chênh 

lệch 

II. THEO HÌNH THỨC 

LỰA CHỌN NHÀ THẦU 
                                        

KQM       0       0       0       0 0 0 0 0 Trong 

nước QM       0       0       0       0 0 0 0 0 

1. Đấu 

thầu rộng 

rãi 
Quốc tế KQM       0       0       0       0 0 0 0 0 

KQM       0       0       0       0 0 0 0 0 Trong 

nước 
QM       0       0       0       0 0 0 0 0 

2. Đấu 

thầu hạn 

chế 
Quốc tế KQM       0       0       0       0 0 0 0 0 

Trong 

nước 
KQM       0       0       0       0 0 0 0 0 3. Chỉ 

định thầu 
Quốc tế KQM       0       0       0       0 0 0 0 0 

KQM       0       0       0       0 0 0 0 0 Trong 

nước 
QM       0       0       0       0 0 0 0 0 

4. Chào 

hàng cạnh 

tranh 
Quốc tế KQM       0       0       0       0 0 0 0 0 

Trong 

nước 
KQM       0       0       0       0 0 0 0 0 5. Mua 

sắm trực 

tiếp Quốc tế KQM       0       0       0       0 0 0 0 0 

6. Tự thực 

hiện 

Trong 

nước 
KQM       0       0       0       0 0 0 0 0 
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Dự án quan trọng quốc gia  

(1) 

Dự án nhóm A 

(2) 

Dự án nhóm B 

(3) 

Dự án nhóm C 

(4) 
Cộng 1 + 2 + 3 + 4) 

LĨNH VỰC VÀ    

HÌNH THỨC Tổng 

số gói 

thầu  

Tổng 

giá gói 

thầu  

Tổng 

giá 

trúng 

thầu  

Chênh 

lệch  

Tổng 

số gói 

thầu 

Tổng 

giá gói 

thầu 

Tổng 

giá 

trúng 

thầu 

Chênh 

lệch 

Tổng 

số gói 

thầu 

Tổng 

giá gói 

thầu 

Tổng 

giá 

trúng 

thầu 

Chênh 

lệch 

Tổng 

số gói 

thầu 

Tổng 

giá gói 

thầu 

Tổng 

giá 

trúng 

thầu 

Chênh 

lệch 

Tổng 

số gói 

thầu 

Tổng 

giá gói 

thầu 

Tổng 

giá 

trúng 

thầu 

Chênh 

lệch 

Trong 

nước 
KQM       0       0       0       0 0 0 0 0 

7. Lựa 

chọn nhà 

thầu trong 

trường hợp 

đặc biệt 
Quốc tế KQM       0       0       0       0 0 0 0 0 

8. Tham 

gia thực 

hiện của 

cộng đồng 

Trong 

nước 
KQM       0       0       0       0 0 0 0 0 

Trong 

nước 
KQM                                         9. Đàm 

phán giá 
Quốc tế KQM                                         

10. Mua 
sắm trực 
tuyến 

Trong 

nước 
QM                                         

11. Chào 

giá trực 

tuyến 

Trong 

nước 
QM                                         

KQM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tổng cộng II 

QM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Ghi chú: 
 - Số liệu tổng hợp tại Biểu này không bao gồm: (1) các gói thầu thuộc dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài đã được báo 
cáo tại Biểu số 03A, Biểu số 03B; (2) các gói thầu thuộc dự toán mua sắm đã được báo cáo tại Biểu số 02A, Biểu số 02B. 
 - Số liệu tổng hợp tại Biểu này bao gồm cả gói thầu áp dụng mua sắm tập trung (dự án đầu tư) được tổng hợp tại Biểu số 04.  
 - KQM: Lựa chọn nhà thầu không qua mạng. 
 - QM: Lựa chọn nhà thầu qua mạng. 

_____,ngày_____tháng_____năm  
Người báo cáo  

(tên, số điện thoại, địa chỉ email) 
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BIỂU SỐ 01B 

BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU 
CÁC GÓI THẦU THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM A KHOẢN 2 ĐIỀU 2 LUẬT ĐẤU THẦU SỐ 22/2023/QH15 

 Đơn vị: Triệu đồng 
 

Dự án quan trọng quốc gia  

(1) 

Dự án nhóm A 

(2) 

Dự án nhóm B 

(3) 

Dự án nhóm C 

(4) 
Cộng 1 + 2 + 3 + 4) 

LĨNH VỰC  

VÀ HÌNH THỨC Tổng 

số gói 

thầu 

Tổng 

giá gói 

thầu 

Tổng 

giá 

trúng 

thầu 

Chênh 

lệch 

Tổng 

số gói 

thầu 

Tổng 

giá gói 

thầu 

Tổng 

giá 

trúng 

thầu 

Chênh 

lệch 

Tổng 

số gói 

thầu 

Tổng 

giá gói 

thầu 

Tổng 

giá 

trúng 

thầu 

Chênh 

lệch 

Tổng 

số gói 

thầu 

Tổng 

giá gói 

thầu 

Tổng 

giá 

trúng 

thầu 

Chênh 

lệch 

Tổng 

số gói 

thầu 

Tổng 

giá gói 

thầu 

Tổng 

giá 

trúng 

thầu 

Chênh 

lệch 

I. THEO LĨNH VỰC ĐẤU 

THẦU 
                                        

KQM       0       0       0       0 0 0 0 0 
1. Phi tư vấn 

QM       0       0       0       0 0 0 0 0 

KQM       0       0       0       0 0 0 0 0 
2. Tư vấn 

QM       0       0       0       0 0 0 0 0 

KQM       0       0       0       0 0 0 0 0 
3. Mua sắm hàng hóa 

QM       0       0       0       0 0 0 0 0 

KQM       0       0       0       0 0 0 0 0 
4. Xây lắp 

QM       0       0       0       0 0 0 0 0 

KQM       0       0       0       0 0 0 0 0 
5. Hỗn hợp 

QM       0       0       0       0 0 0 0 0 

KQM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tổng cộng I 

QM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II. THEO HÌNH THỨC LỰA 

CHỌN NHÀ THẦU 
                                        

1. Đấu thầu Trong nước KQM       0       0       0       0 0 0 0 0 
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Dự án quan trọng quốc gia  

(1) 

Dự án nhóm A 

(2) 

Dự án nhóm B 

(3) 

Dự án nhóm C 

(4) 
Cộng 1 + 2 + 3 + 4) 

LĨNH VỰC  

VÀ HÌNH THỨC Tổng 

số gói 

thầu 

Tổng 

giá gói 

thầu 

Tổng 

giá 

trúng 

thầu 

Chênh 

lệch 

Tổng 

số gói 

thầu 

Tổng 

giá gói 

thầu 

Tổng 

giá 

trúng 

thầu 

Chênh 

lệch 

Tổng 

số gói 

thầu 

Tổng 

giá gói 

thầu 

Tổng 

giá 

trúng 

thầu 

Chênh 

lệch 

Tổng 

số gói 

thầu 

Tổng 

giá gói 

thầu 

Tổng 

giá 

trúng 

thầu 

Chênh 

lệch 

Tổng 

số gói 

thầu 

Tổng 

giá gói 

thầu 

Tổng 

giá 

trúng 

thầu 

Chênh 

lệch 

QM       0       0       0       0 0 0 0 0 rộng rãi 

Quốc tế KQM       0       0       0       0 0 0 0 0 

KQM       0       0       0       0 0 0 0 0 
Trong nước 

QM       0       0       0       0 0 0 0 0 
2. Đấu thầu 

hạn chế 

Quốc tế KQM       0       0       0       0 0 0 0 0 

Trong nước KQM       0       0       0       0 0 0 0 0 3. Chỉ định 

thầu Quốc tế KQM       0       0       0       0 0 0 0 0 

KQM       0       0       0       0 0 0 0 0 
Trong nước 

QM       0       0       0       0 0 0 0 0 

4. Chào 

hàng cạnh 

tranh 
Quốc tế KQM       0       0       0       0 0 0 0 0 

Trong nước KQM       0       0       0       0 0 0 0 0 5. Mua 

sắm trực 

tiếp Quốc tế KQM       0       0       0       0 0 0 0 0 

6. Tự thực 

hiện 
Trong nước KQM       0       0       0       0 0 0 0 0 

Trong nước KQM       0       0       0       0 0 0 0 0 7. Lựa 

chọn nhà 

thầu trong 

trường hợp 

đặc biệt 

Quốc tế KQM       0       0       0       0 0 0 0 0 

8. Tham 
gia thực 
hiện của 
cộng đồng 

Trong nước KQM       0       0       0       0 0 0 0 0 
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gày 05-02-2025 
Dự án quan trọng quốc gia  

(1) 

Dự án nhóm A 

(2) 

Dự án nhóm B 

(3) 

Dự án nhóm C 

(4) 
Cộng 1 + 2 + 3 + 4) 

LĨNH VỰC  

VÀ HÌNH THỨC Tổng 

số gói 

thầu 

Tổng 

giá gói 

thầu 

Tổng 

giá 

trúng 

thầu 

Chênh 

lệch 

Tổng 

số gói 

thầu 

Tổng 

giá gói 

thầu 

Tổng 

giá 

trúng 

thầu 

Chênh 

lệch 

Tổng 

số gói 

thầu 

Tổng 

giá gói 

thầu 

Tổng 

giá 

trúng 

thầu 

Chênh 

lệch 

Tổng 

số gói 

thầu 

Tổng 

giá gói 

thầu 

Tổng 

giá 

trúng 

thầu 

Chênh 

lệch 

Tổng 

số gói 

thầu 

Tổng 

giá gói 

thầu 

Tổng 

giá 

trúng 

thầu 

Chênh 

lệch 

Trong nước KQM                                         9. Đàm 

phán giá Quốc tế KQM                                         

10. Mua 
sắm trực 
tuyến 

Trong nước QM                                         

11. Chào 

giá trực 

tuyến 

Trong nước QM                                         

KQM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tổng cộng II 

QM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Ghi chú:  
 - Số liệu tổng hợp tại Biểu này không bao gồm các gói thầu thuộc dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước 
ngoài đã được báo cáo tại Biểu số 03A, Biểu số 03B.  
 - Số liệu tổng hợp tại Biểu này bao gồm cả gói thầu áp dụng mua sắm tập trung (dự án đầu tư) được tổng hợp tại 
Biểu số 04.  
 - KQM: Lựa chọn nhà thầu không qua mạng. 
 - QM: Lựa chọn nhà thầu qua mạng. 

_____,ngày_____tháng_____năm______  
Người báo cáo  

(tên, số điện thoại, địa chỉ email) 
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BIỂU SỐ 02A  

 BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU  

GÓI THẦU THUỘC DỰ TOÁN MUA SẮM QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM A KHOẢN 1 ĐIỀU 2 LUẬT ĐẤU THẦU SỐ 22/2023/QH15  

Đơn vị: Triệu đồng 

LĨNH VỰC VÀ HÌNH THỨC Tổng số gói thầu Tổng giá gói thầu Tổng giá trúng thầu Chênh lệch 

I. THEO LĨNH VỰC ĐẤU THẦU         

KQM       0 
1. Phi tư vấn 

QM       0 

KQM       0 
2. Tư vấn 

QM       0 

KQM       0 
3. Mua sắm hàng hóa 

QM       0 

4. Xây lắp   KQM       0 

    QM       0 

KQM         
5. Hỗn hợp 

QM         

KQM 0 0 0 0 
Tổng cộng I 

QM 0 0 0 0 

II. THEO HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU           

KQM       0 
Trong nước 

QM       0 1. Rộng rãi 

Quốc tế KQM       0 

KQM       0 
Trong nước 

QM       0 2. Hạn chế 

Quốc tế KQM       0 
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gày 05-02-2025 
LĨNH VỰC VÀ HÌNH THỨC Tổng số gói thầu Tổng giá gói thầu Tổng giá trúng thầu Chênh lệch 

Trong nước KQM       0 
3. Chỉ định thầu 

Quốc tế KQM       0 

KQM       0 
Trong nước 

QM       0 4. Chào hàng cạnh tranh 

Quốc tế KQM       0 

Trong nước KQM       0 
5. Mua sắm trực tiếp 

Quốc tế KQM       0 

6. Tự thực hiện Trong nước KQM       0 

Trong nước KQM       0 7. Lựa chọn nhà thầu trong trường 
hợp đặc biệt Quốc tế KQM       0 

8. Tham gia thực hiện của cộng đồng Trong nước KQM       0 

Trong nước KQM         
9. Đàm phán giá 

Quốc tế KQM         

10. Mua sắm trực tuyến Trong nước QM         

11. Chào giá trực tuyến Trong nước QM         

KQM 0 0 0 0 
Tổng cộng II 

QM 0 0 0 0 

 
Ghi chú: 
- Số liệu tổng hợp tại Biểu này bao gồm cả gói thầu áp dụng mua sắm tập trung (dự toán mua sắm) được tổng 

hợp tại Biểu số 04.  
- Số liệu tổng hợp tại Biểu này không bao gồm gói thầu dùng vốn đối ứng trong dự án sử dụng vốn ODA, vốn 

vay ưu đãi nước ngoài. 
- KQM: Lựa chọn nhà thầu không qua mạng. 
- QM: Lựa chọn nhà thầu qua mạng. 

_____,ngày_____tháng_____năm_____  
Người báo cáo 

(tên, số điện thoại, địa chỉ email) 

 



 

 

15 

15 

   
 

 
 

C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố 281 +
 282/N

gày 05-02-2025 
     15 

BIỂU SỐ 02B  

 BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU  

GÓI THẦU THUỘC ĐIỂM B, C KHOẢN 1 ĐIỀU 2 VÀ ĐIỂM B KHOẢN 2 ĐIỀU 2 LUẬT ĐẤU THẦU SỐ 22/2023/QH15  

Đơn vị: Triệu đồng 

LĨNH VỰC VÀ HÌNH THỨC Tổng số gói thầu Tổng giá gói thầu Tổng giá trúng thầu Chênh lệch 

I. THEO LĨNH VỰC ĐẤU THẦU         

KQM       0 
1. Phi tư vấn 

QM       0 

KQM       0 
2. Tư vấn 

QM       0 

KQM       0 
3. Mua sắm hàng hóa 

QM       0 

KQM       0 
4. Xây lắp 

QM       0 

KQM         
5. Hỗn hợp 

QM         

KQM 0 0 0 0 
Tổng cộng I 

QM 0 0 0 0 

II. THEO HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU           

KQM       0 
Trong nước 

QM       0 1. Rộng rãi 

Quốc tế KQM       0 

KQM       0 
Trong nước 

QM       0 2. Hạn chế 

Quốc tế KQM       0 
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ố 281 +
 282/N

gày 05-02-2025 
LĨNH VỰC VÀ HÌNH THỨC Tổng số gói thầu Tổng giá gói thầu Tổng giá trúng thầu Chênh lệch 

Trong nước KQM       0 
3. Chỉ định thầu 

Quốc tế KQM       0 

KQM       0 
Trong nước 

QM       0 4. Chào hàng cạnh tranh 

Quốc tế KQM       0 

Trong nước KQM       0 
5. Mua sắm trực tiếp 

Quốc tế KQM       0 

6. Tự thực hiện Trong nước KQM       0 

Trong nước KQM       0 7. Lựa chọn nhà thầu trong 
trường hợp đặc biệt Quốc tế KQM       0 

8. Tham gia thực hiện của 
cộng đồng 

Trong nước KQM       0 

Trong nước KQM         
9. Đàm phán giá 

Quốc tế KQM         

10. Mua sắm trực tuyến Trong nước QM         

11. Chào giá trực tuyến Trong nước QM         

KQM 0 0 0 0 
Tổng cộng II 

QM 0 0 0 0 

 

Ghi chú: 

- Số liệu tổng hợp tại Biểu này bao gồm cả gói thầu áp dụng mua sắm tập trung được tổng hợp 
tại Biểu số 04.  

- KQM: Lựa chọn nhà thầu không qua mạng. 

- QM: Lựa chọn nhà thầu qua mạng. 

 
_____,ngày_____tháng_____năm  

Người báo cáo 
(tên, số điện thoại, địa chỉ email) 
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BIỂU SỐ 03A 

BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

GÓI THẦU SỬ DỤNG VỐN ODA, VỐN VAY ƯU ĐÃI NƯỚC NGOÀI THUỘC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA, VỐN VAY ƯU ĐÃI NƯỚC NGOÀI 

Đơn vị: Triệu đồng 

Dự án quan trọng  

quốc gia (1) 

Dự án nhóm A 
(2) 

Dự án nhóm B 
(3) 

Dự án nhóm C 
(4) 

Cộng (1 + 2 + 3 + 4) 

LĨNH VỰC VÀ HÌNH THỨC Tổng 
số 
gói  
thầu 

Tổng  
giá 
gói 
thầu 

Tổng 
 giá 

trúng 
thầu 

Chênh 
lệch 

Tổng 
số 
gói 

 thầu 

Tổng  
giá 
gói 
thầu 

Tổng 
 giá  

trúng 
 thầu 

Chênh 
 lệch 

Tổng 
số 
gói 

 thầu 

Tổng 
giá 
gói  
thầu 

Tổng 
 giá 

trúng 
 thầu 

Chênh 
lệch 

Tổng 
 số 
gói 

 thầu 

Tổng  
giá 
gói 
thầu 

Tổng 
giá  

trúng 
 thầu 

Chênh 
 lệch 

Tổng 
 số 
gói  
thầu 

Tổng  
giá 
gói 
thầu 

Tổng  
giá 

trúng 
thầu 

Chênh 
 lệch 

I. THEO LĨNH VỰC ĐẤU THẦU                                         

KQM       0       0       0       0 0 0 0 0 
1. Phi tư vấn 

QM       0       0       0       0 0 0 0 0 

KQM       0       0       0       0 0 0 0 0 
2. Tư vấn 

QM       0       0       0       0 0 0 0 0 

KQM       0       0       0       0 0 0 0 0 
3. Mua sắm hàng hóa 

QM       0       0       0       0 0 0 0 0 

KQM       0       0       0       0 0 0 0 0 
4. Xây lắp 

QM       0       0       0       0 0 0 0 0 

KQM       0       0       0       0 0 0 0 0 
5. Hỗn hợp 

QM                                         

KQM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tổng cộng I 

QM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Á

O
/S

ố 281 +
 282/N

gày 05-02-2025 
Dự án quan trọng  

quốc gia (1) 

Dự án nhóm A 
(2) 

Dự án nhóm B 
(3) 

Dự án nhóm C 
(4) 

Cộng (1 + 2 + 3 + 4) 

LĨNH VỰC VÀ HÌNH THỨC Tổng 
số 
gói  
thầu 

Tổng  
giá 
gói 
thầu 

Tổng 
 giá 

trúng 
thầu 

Chênh 
lệch 

Tổng 
số 
gói 

 thầu 

Tổng  
giá 
gói 
thầu 

Tổng 
 giá  

trúng 
 thầu 

Chênh 
 lệch 

Tổng 
số 
gói 

 thầu 

Tổng 
giá 
gói  
thầu 

Tổng 
 giá 

trúng 
 thầu 

Chênh 
lệch 

Tổng 
 số 
gói 

 thầu 

Tổng  
giá 
gói 
thầu 

Tổng 
giá  

trúng 
 thầu 

Chênh 
 lệch 

Tổng 
 số 
gói  
thầu 

Tổng  
giá 
gói 
thầu 

Tổng  
giá 

trúng 
thầu 

Chênh 
 lệch 

II. THEO HÌNH THỨC 
LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

                                          

KQM       0       0       0       0 0 0 0 0 
Trong nước  

QM       0       0       0       0 0 0 0 0 

1. Rộng rãi 
(ICS, QCBS, 
QBS, FBS, 
LCS, CQS, 
ICB, NCB…) 

Quốc tế 
KQM 

      
0 

      
0 

      
0 

      
0 

0 0 0 0 

KQM       0       0       0       0 0 0 0 0 
Trong nước 

QM       0       0       0       0 0 0 0 0 
2. Hạn chế 
(LIB…) 

Quốc tế KQM       0       0       0       0 0 0 0 0 

Trong nước KQM       0       0       0       0 0 0 0 0 3. Chỉ định thầu 
(SSS, Direct 
contracting…) Quốc tế KQM       0       0       0       0 0 0 0 0 

KQM       0       0       0       0 0 0 0 0 
Trong nước 

QM       0       0       0       0 0 0 0 0 

4. Chào hàng 
cạnh tranh 
(shopping) 

Quốc tế KQM       0       0       0       0 0 0 0 0 

Trong nước KQM       0       0       0       0 0 0 0 0 5. Mua sắm 
trực tiếp (repeat 
order) Quốc tế KQM       0       0       0       0 0 0 0 0 

6. Tự thực hiện 
(force account) 

Trong nước 
KQM 

      
0 

      
0 

      
0 

      
0 

0 0 0 0 
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Dự án quan trọng  

quốc gia (1) 

Dự án nhóm A 
(2) 

Dự án nhóm B 
(3) 

Dự án nhóm C 
(4) 

Cộng (1 + 2 + 3 + 4) 

LĨNH VỰC VÀ HÌNH THỨC Tổng 
số 
gói  
thầu 

Tổng  
giá 
gói 
thầu 

Tổng 
 giá 

trúng 
thầu 

Chênh 
lệch 

Tổng 
số 
gói 

 thầu 

Tổng  
giá 
gói 
thầu 

Tổng 
 giá  

trúng 
 thầu 

Chênh 
 lệch 

Tổng 
số 
gói 

 thầu 

Tổng 
giá 
gói  
thầu 

Tổng 
 giá 

trúng 
 thầu 

Chênh 
lệch 

Tổng 
 số 
gói 

 thầu 

Tổng  
giá 
gói 
thầu 

Tổng 
giá  

trúng 
 thầu 

Chênh 
 lệch 

Tổng 
 số 
gói  
thầu 

Tổng  
giá 
gói 
thầu 

Tổng  
giá 

trúng 
thầu 

Chênh 
 lệch 

7. Tham gia 
thực hiện của 
cộng đồng 

Trong nước 
KQM 

      
0 

      
0 

      
0 

      
0 

0 0 0 0 

Trong nước KQM                                         
8. Đàm phán giá 

Quốc tế KQM                                         

9. Mua sắm 
trực tuyến 

Trong nước 
QM 

                                        

10. Chào giá 
trực tuyến 

Trong nước 
QM 

                                        

KQM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tổng cộng II 

QM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 

 

 

 

Ghi chú:  

- Số liệu báo cáo tại biểu này chỉ bao gồm phần vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài trong dự án; phần đối ứng, 
đề nghị tổng hợp số liệu vào Biểu số 03B. 

- KQM: Lựa chọn nhà thầu không qua mạng. 

- QM: Lựa chọn nhà thầu qua mạng. 

_____,ngày_____tháng_____năm____  
Người báo cáo  

(tên, số điện thoại, địa chỉ email) 
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ố 281 +
 282/N

gày 05-02-2025 
BIỂU SỐ 03B 

BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU  

GÓI THẦU SỬ DỤNG VỐN ĐỐI ỨNG THUỘC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA, VỐN VAY ƯU ĐÃI NƯỚC NGOÀI 

Đơn vị: Triệu đồng 

Dự án quan trọng  

quốc gia (1) 

Dự án nhóm A 
(2) 

Dự án nhóm B 
(3) 

Dự án nhóm C 
(4) 

Cộng (1 + 2 + 3 + 4) 

LĨNH VỰC VÀ HÌNH THỨC Tổng 
số 
gói  
thầu 

Tổng  
giá 
gói 
thầu 

Tổng 
 giá 

trúng 
thầu 

Chênh 
lệch 

Tổng 
số 
gói 

 thầu 

Tổng  
giá 
gói 
thầu 

Tổng 
 giá  

trúng 
 thầu 

Chênh 
 lệch 

Tổng 
số 
gói 

 thầu 

Tổng 
giá 
gói  
thầu 

Tổng 
 giá 

trúng 
 thầu 

Chênh 
lệch 

Tổng 
 số 
gói 

 thầu 

Tổng  
giá 
gói 
thầu 

Tổng 
giá  

trúng 
 thầu 

Chênh 
 lệch 

Tổng 
 số 
gói  
thầu 

Tổng  
giá 
gói 
thầu 

Tổng  
giá 

trúng 
thầu 

Chênh 
 lệch 

I. THEO LĨNH VỰC ĐẤU THẦU                                         

KQM       0       0       0       0 0 0 0 0 
1. Phi tư vấn 

QM       0       0       0       0 0 0 0 0 

KQM       0       0       0       0 0 0 0 0 
2. Tư vấn 

QM       0       0       0       0 0 0 0 0 

KQM       0       0       0       0 0 0 0 0 
3. Mua sắm hàng hóa 

QM       0       0       0       0 0 0 0 0 

KQM       0       0       0       0 0 0 0 0 
4. Xây lắp 

QM       0       0       0       0 0 0 0 0 

KQM       0       0       0       0 0 0 0 0 
5. Hỗn hợp 

QM                                         

KQM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tổng cộng I 

QM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Dự án quan trọng  

quốc gia (1) 

Dự án nhóm A 
(2) 

Dự án nhóm B 
(3) 

Dự án nhóm C 
(4) 

Cộng (1 + 2 + 3 + 4) 

LĨNH VỰC VÀ HÌNH THỨC Tổng 
số 
gói  
thầu 

Tổng  
giá 
gói 
thầu 

Tổng 
 giá 

trúng 
thầu 

Chênh 
lệch 

Tổng 
số 
gói 

 thầu 

Tổng  
giá 
gói 
thầu 

Tổng 
 giá  

trúng 
 thầu 

Chênh 
 lệch 

Tổng 
số 
gói 

 thầu 

Tổng 
giá 
gói  
thầu 

Tổng 
 giá 

trúng 
 thầu 

Chênh 
lệch 

Tổng 
 số 
gói 

 thầu 

Tổng  
giá 
gói 
thầu 

Tổng 
giá  

trúng 
 thầu 

Chênh 
 lệch 

Tổng 
 số 
gói  
thầu 

Tổng  
giá 
gói 
thầu 

Tổng  
giá 

trúng 
thầu 

Chênh 
 lệch 

II. THEO HÌNH THỨC 
LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

                                          

KQM       0       0       0       0 0 0 0 0 
Trong nước 

QM       0       0       0       0 0 0 0 0 

1. Rộng rãi 
(ICS,QCBS, 
QBS, FBS, 
LCS, CQS, 
ICB, NCB…) Quốc tế KQM       0       0       0       0 0 0 0 0 

KQM       0       0       0       0 0 0 0 0 
Trong nước 

QM       0       0       0       0 0 0 0 0 
2. Hạn chế 
(LIB…) 

Quốc tế KQM       0       0       0       0 0 0 0 0 

Trong nước KQM       0       0       0       0 0 0 0 0 3. Chỉ định thầu 
(SSS, Direct 
contracting…) Quốc tế KQM       0       0       0       0 0 0 0 0 

KQM       0       0       0       0 0 0 0 0 
Trong nước 

QM       0       0       0       0 0 0 0 0 

4. Chào hàng 
cạnh tranh 
(shopping) 

Quốc tế KQM       0       0       0       0 0 0 0 0 

Trong nước KQM       0       0       0       0 0 0 0 0 5. Mua sắm trực 
tiếp (repeat 
order) Quốc tế KQM       0       0       0       0 0 0 0 0 

6. Tự thực hiện  
(force account) 

Trong nước KQM       0       0       0       0 0 0 0 0 
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ố 281 +
 282/N

gày 05-02-2025 
Dự án quan trọng  

quốc gia (1) 

Dự án nhóm A 
(2) 

Dự án nhóm B 
(3) 

Dự án nhóm C 
(4) 

Cộng (1 + 2 + 3 + 4) 

LĨNH VỰC VÀ HÌNH THỨC Tổng 
số 
gói  
thầu 

Tổng  
giá 
gói 
thầu 

Tổng 
 giá 

trúng 
thầu 

Chênh 
lệch 

Tổng 
số 
gói 

 thầu 

Tổng  
giá 
gói 
thầu 

Tổng 
 giá  

trúng 
 thầu 

Chênh 
 lệch 

Tổng 
số 
gói 

 thầu 

Tổng 
giá 
gói  
thầu 

Tổng 
 giá 

trúng 
 thầu 

Chênh 
lệch 

Tổng 
 số 
gói 

 thầu 

Tổng  
giá 
gói 
thầu 

Tổng 
giá  

trúng 
 thầu 

Chênh 
 lệch 

Tổng 
 số 
gói  
thầu 

Tổng  
giá 
gói 
thầu 

Tổng  
giá 

trúng 
thầu 

Chênh 
 lệch 

7. Tham gia 
thực hiện của 
cộng đồng 

Trong nước KQM       0       0       0       0 0 0 0 0 

Trong nước KQM                                         
8. Đàm phán giá 

Quốc tế KQM                                         

9. Mua sắm trực 
tuyến 

Trong nước QM                                         

10. Chào giá 
trực tuyến 

Trong nước QM                                         

KQM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tổng cộng II 

QM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 

 

 

 

Ghi chú: 

- Số liệu báo cáo tại biểu này chỉ bao gồm phần vốn đối ứng trong dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài 

- KQM: Lựa chọn nhà thầu không qua mạng 

- QM: Lựa chọn nhà thầu qua mạng 

 
                 

_____,ngày_____tháng_____năm  
Người báo cáo  

(tên, số điện thoại, địa chỉ email) 
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BIỂU SỐ 04 
BIỂU SỐ LIỆU CỤ THỂ VỀ CÔNG TÁC LỰA CHỌN NHÀ THẦU THEO PHƯƠNG THỨC MUA SẮM TẬP TRUNG 

Đơn vị tính: triệu đồng 

Nội dung 
Giá 
gói 

thầu 

Mặt 
hàng 

mua sắm 

Số lượng 
mua sắm 

Hình thức 
lựa chọn 
nhà thầu 

Số lượng nhà 
thầu nộp 

HSDT/HSĐX 

Số lượng nhà 
thầu vào bước 

đánh giá tài 
chính 

Nhà 
thầu 
trúng 
thầu 

Giá 
trúng 
thầu 

Giá 
hợp 
đồng 

Loại 
hợp 
đồng 

Cách thức thực 
hiện 

(ký thỏa thuận 
khung/ký trực 
tiếp hợp đồng) 

I. Tên đơn vị mua sắm 

1. Dự án/Dự toán mua sắm 1 

1.1. Tên gói thầu 1                       

1.2. Tên gói thầu 2                       

….                       

Tổng cộng I                       

II. Tên đơn vị mua sắm 

1. Dự án/Dự toán mua sắm 1 

1.1. Tên gói thầu 1                       

1.2. Tên gói thầu 2                       

….                       

Tổng cộng II                       

III. Tổng cộng (I+II+…)                      

 
Ghi chú: Mua sắm tập trung tổng hợp tại biểu này đồng thời tổng hợp tại Biểu số 01A, Biểu số 01B, Biển số 02A và Biển số 02B    

       

       

       

       

______, ngày____tháng____năm___ 
Người báo cáo 

(tên, số điện thoại, địa chỉ email) 
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ố 281 +
 282/N

gày 05-02-2025 
BIỂU SỐ 06A 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT 

THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẤU THẦU SỐ 22/2023/QH15, NGHỊ ĐỊNH SỐ 115/2024/NĐ-CP 
 

Công bố dự án  
(2) 

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư  
(3) 

Đấu thầu 
rộng rãi 

Đấu thầu 
hạn chế 

LCNĐT 
trong trường 
hợp đặc biệt TT 

Tên 
dự án 

Tổng 
vốn 
đầu 

tư dự 
án  
(tỷ 

đồng) 

Diện 
tích sử 
dụng 
đất 
(ha) 
(Nếu 
có) 

Lĩnh 
vực 

đầu tư 
(1) 

Thuộc 
diện 
chấp 
thuận 
chủ 

trương 
đầu tư 

Không 
thuộc 
diện 
chấp 
thuận 
chủ 

trương 
đầu tư 

Số lượng 
nhà đầu 
tư nộp 
Hồ sơ 

đăng ký 
thực 

hiện dự 
án (Nếu 
áp dụng) 

Số 
lượng 
nhà 

đầu tư 
đáp 

ứng Hồ 
sơ mời 
quan 
tâm 

(Nếu áp 
dụng) 

Trong 
nước 

Quốc 
tế 

Trong 
nước 

Quốc 
tế 

Trong 
nước 

Quốc 
tế 

Chấp 
thuận 
NĐT  
(4) 

Chưa xác 
định hình 

thức 
LCNĐT 

Số lượng 
nhà đầu tư 
mua/nhận 

HSMT 

Số 
lượng 
nhà 

đầu tư 
nộp 

HSDT 

Kết 
quả 
lựa 

chọn 
nhà 
đầu 
tư  
(5) 

Thời 
điểm 

ký kết 
hợp 
đồng 
dự án 

Nguyên 
tắc xét 
duyệt 
trúng 
thầu  
(6) 

  1. Dự án do cơ quan có thẩm quyền lập 

1 Dự án 1                                         

2 Dự án 2                                         

  …                                         

Tổng 
(số dự 

án) 
                                        

  2. Dự án do nhà đầu tư đề xuất 

1 Dự án 1                                         

2 Dự án 2                                         

  …                                         

Tổng 
(số dự 

án) 
                                        

                      



 

 

25 

25 

   
 

 
 

C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố 281 +
 282/N

gày 05-02-2025 
     25 

Ghi chú: 

(1) Ghi lĩnh vực đầu tư theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP 

(2): Ghi "X" đối với trường hợp đã công bố thông tin dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 

(3): Ghi "X" vào hình thức lựa chọn nhà đầu tư tương ứng 

(4): Ghi "X" trường hợp chỉ có 01 nhà đầu tư đăng ký và đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm hoặc có nhiều nhà đầu tư đăng ký  

(5): Ghi tên nhà đầu tư được lựa chọn 

(6): Ghi giá trị bằng tiền hoặc giá trị khác theo một trong các tiêu chuẩn quy định tại Điều 48 hoặc Điều 49 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP 

 
______, ngày____tháng____năm 

Người báo cáo 
(tên, số điện thoại, địa chỉ email)
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ố 281 +
 282/N

gày 05-02-2025 
BIỂU SỐ 06B 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN PHẢI TỔ CHỨC ĐẤU THẦU THEO QUY ĐỊNH  

CỦA PHÁP LUẬT QUẢN LÝ NGÀNH, LĨNH VỰC THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẤU THẦU SỐ 22/2023/QH15, NGHỊ ĐỊNH SỐ 23/2024/NĐ-CP 

VÀ VĂN BẢN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ (NẾU CÓ) 
 

Công bố dự án  
(2) 

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư  
(3) 

Đấu thầu 
rộng rãi 

Đấu thầu 
hạn chế 

LCNĐT 
trong 

trường hợp 
đặc biệt 

TT 
Tên 
dự 
án 

Tổng 
vốn 
đầu 

tư dự 
án  
(tỷ 

đồng) 

Diện 
tích 
sử 

dụng 
đất 
(ha) 
(Nếu 
có) 

Lĩnh 
vực 
đầu 
tư  
(1) 

Thuộc 
diện 
chấp 
thuận 
chủ 

trương 
đầu tư 

Không 
thuộc 
diện 
chấp 
thuận 
chủ 

trương 
đầu tư 

Số 
lượng 
nhà 

đầu tư 
nộp 

Hồ sơ 
đăng 

ký 
thực 
hiện 

dự án 

Số 
lượng 
nhà 

đầu tư 
nộp 

Hồ sơ 
đăng 

ký 
thực 
hiện 

dự án 
(Nếu 
áp 

dụng) 

Số 
lượng 
nhà 

đầu tư 
đáp 
ứng 

Hồ sơ 
mời 
quan 
tâm 
(Nếu 
áp 

dụng) 

Trong 
nước 

Quốc 
tế 

Trong 
nước 

Quốc 
tế 

Trong 
nước 

Quốc 
tế 

Chấp 
thuận 
NĐT  
(4)  

Chưa 
xác định 

hình 
thức 

LCNĐT 

Số lượng 
nhà đầu 

tư 
mua/nhận 

HSMT 

Số 
lượng 
nhà 

đầu tư 
nộp 

HSDT 

Số 
lượng 
dự án 
hủy 

thông 
báo mời 

quan 
tâm/ 
thông 

báo mời 
thầu và 
dừng 
việc 

LCNĐT 
(5) 

Kết 
quả 
lựa 

chọn 
nhà 
đầu 
tư  
(6) 

Thời 
điểm 

ký 
kết 
hợp 
đồng 
dự 
án 

Nguyên 
tắc xét 
duyệt 
trúng 
thầu  
(7) 

  1. Dự án do cơ quan có thẩm quyền lập 

1 
Dự 
án 1 

                                            

2 
Dự 
án 2 

                                            

  …                                             

Tổng 
(số 
dự 
án) 

                                            

  2. Dự án do nhà đầu tư đề xuất 

1 
Dự 
án 1 

                                            

2 
Dự 
án 2 

                                            

  …                                             

Tổng 
(số 
dự 
án) 
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Ghi chú: 

(1) Ghi lĩnh vực đầu tư theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 23/2024/NĐ-CP 

(2): Ghi "X" đối với trường hợp đã công bố danh mục dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 

(3): Ghi "X" vào hình thức lựa chọn nhà đầu tư tương ứng 

(4): Ghi "X" trường hợp chỉ có 01 nhà đầu tư đăng ký và đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm hoặc có nhiều nhà đầu tư đăng ký  

(5) Ghi số lượng dự án thuộc trường hợp chuyển tiếp phải hủy thông báo mời quan tâm/thông báo mời thầu và dừng việc lựa chọn nhà đầu tư 

(6): Ghi tên nhà đầu tư được lựa chọn 

(7): Ghi giá trị bằng tiền hoặc giá trị khác theo một trong các tiêu chuẩn quy định tại Điều 47 Nghị định số 23/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 22 
Điều 66 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP). 
 

______, ngày____tháng____năm____ 
Người báo cáo 

(tên, số điện thoại, địa chỉ email) 
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BIỂU SỐ LIỆU CỤ THỂ VỀ CÔNG TÁC LỰA CHỌN NHÀ THẦU THEO PHƯƠNG THỨC MUA SẮM TẬP TRUNG 

Đơn vị tính: triệu đồng 

Nội dung 
Giá 
gói 

thầu 

Mặt 
hàng 

mua sắm 

Số lượng 
mua sắm 

Hình thức 
lựa chọn 
nhà thầu 

Số lượng nhà 
thầu nộp 

HSDT/HSĐX 

Số lượng nhà 
thầu vào bước 

đánh giá tài 
chính 

Nhà 
thầu 
trúng 
thầu 

Giá 
trúng 
thầu 

Giá 
hợp 
đồng 

Loại 
hợp 
đồng 

Cách thức thực 
hiện 

(ký thỏa thuận 
khung/ký trực 
tiếp hợp đồng) 

I. Tên đơn vị mua sắm 

1. Dự án/Dự toán mua sắm 1 

1.1. Tên gói thầu 1                       

1.2. Tên gói thầu 2                       

….                       

Tổng cộng I                       

II. Tên đơn vị mua sắm 

1. Dự án/Dự toán mua sắm 1 

1.1. Tên gói thầu 1                       

1.2. Tên gói thầu 2                       

….                       

Tổng cộng II                       

III. Tổng cộng (I+II+…)                      

 
Ghi chú: Mua sắm tập trung tổng hợp tại biểu này đồng thời tổng hợp tại Biểu số 01A, Biểu số 01B, Biển số 02A và Biển số 02B    

       

______, ngày____tháng____năm___ 
Người báo cáo 

(tên, số điện thoại, địa chỉ email) 
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BIỂU SỐ 05 

BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐỐI VỚI GÓI THẦU THUỘC PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA HIỆP ĐỊNH CPTPP, HIỆP ĐỊNH 

EVFTA VÀ HIỆP ĐỊNH UKVFTA 

Đơn vị tính: triệu đồng 

Nội dung 

Thuộc phạm vi 
điều chỉnh của 

Hiệp định (CPTPP, 
EVFTA, UKVFTA) 

Giá 
gói 

thầu 

Giá trị 
của tùy 

chọn 
mua 
thêm 

(nếu có) 

Lĩnh vực lựa 
chọn nhà thầu 
(Tư vấn, phi tư 
vấn, mua sắm 
hàng hóa, dịch 
vụ xây dựng)  

Hình thức lựa 
chọn nhà thầu 
(đấu thầu rộng 

rãi nội khối/quốc 
tế, chỉ định thầu 
nội khối/quốc tế) 

Số lượng nhà 
thầu nộp 

HSDT/HSĐX 

Số lượng 
nhà thầu 
vào bước 
đánh giá 
tài chính 

Nhà 
thầu 
trúng 
thầu 

Giá 
trúng 
thầu 

Giá 
hợp 
đồng 

Loại 
hợp 
đồng 

I. Tên cơ quan mua sắm 1 

1. Dự án, dự toán mua sắm 1 

1.1. Tên gói thầu 1                       

1.2. Tên gói thầu 2                       

….                       

1. Dự án, dự toán mua sắm 2 

1.1. Tên gói thầu 1                       

….                       

Tổng cộng I                       

II. Tên cơ quan mua sắm 2 

1. Dự án, dự toán mua sắm 1 

1.1. Tên gói thầu 1                       

….                       

1. Dự án, dự toán mua sắm 2 

1.1. Tên gói thầu 1                       

….                       

Tổng cộng II                       

III. Tổng cộng (I+II+…)                      

Ghi chú: Các cơ quan mua sắm thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định CPTPP, Hiệp định EVFTA và Hiệp 
định UKVFTA phải báo cáo nội dung tại Biểu này.  

______, ngày____tháng____năm 

Người báo cáo 

(tên, số điện thoại, địa chỉ email) 
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BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

BỘ KHOA HỌC  
VÀ CÔNG NGHỆ 

 
Số: 10/2024/TT-BKHCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2024 

 
THÔNG TƯ 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ và hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ 

quốc gia do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ, hỗ trợ 

 

Căn cứ Nghị định số 28/2023/NĐ-CP ngày 02 tháng 6 năm 2023 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học 

và Công nghệ;  

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và 

công nghệ; 

Căn cứ Nghị định số 23/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2014 của Chính 

phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ 

Quốc gia được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 19/2021/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Giám đốc Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia 

và Vụ trưởng Vụ Pháp chế; 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ và 

hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia do Quỹ Phát triển 

khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ, hỗ trợ. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 37/2014/TT-
BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ quy định quản lý đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ Phát triển khoa học 
và công nghệ Quốc gia tài trợ. 

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 2 như sau:  
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“3. Tạp chí quốc tế có uy tín là các tạp chí khoa học được lựa chọn từ các danh 

mục tạp chí được xếp hạng và phân loại theo cơ sở dữ liệu khoa học phổ biến trên 

thế giới, do Hội đồng quản lý Quỹ phê duyệt. 

4. Tác giả chính của bài báo công bố trên các tạp chí khoa học là tác giả có 

đóng góp quan trọng trong việc hình thành ý tưởng, tổ chức triển khai nghiên cứu 

và công bố các kết quả nghiên cứu. 

5. Đề tài thăm dò, khám phá là đề tài nhằm thúc đẩy nghiên cứu của các nhà 

khoa học trẻ dưới 40 tuổi hoặc nhà khoa học lần đầu đăng ký đề tài nghiên cứu cơ 

bản do Quỹ tài trợ. 

6. Đề tài phát triển là đề tài hướng tới các mục tiêu lớn, dài hạn nhằm thúc đẩy 

các kết quả nghiên cứu khoa học xuất sắc, đột phá, kết hợp xây dựng nhóm nghiên 

cứu, đào tạo nhân lực khoa học trình độ cao.” 

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau: 

“Điều 4. Các đề tài được Quỹ tài trợ 

Quỹ xem xét tài trợ các đề tài nghiên cứu cơ bản do tổ chức, cá nhân đề xuất, 

bao gồm: 

1. Đề tài thăm dò, khám phá; 

2. Đề tài phát triển.” 

3. Bổ sung khoản 3 Điều 5 như sau: 

“3. Tham dự và trình bày báo cáo về kết quả đề tài tại hội nghị, hội thảo khoa 

học quốc tế ở nước ngoài.”. 

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 6 như sau: 

“1. Đánh giá thông qua Hội đồng khoa học và công nghệ (sau đây gọi là Hội đồng 

khoa học) và chuyên gia tư vấn độc lập (ngoài Hội đồng khoa học) khi cần thiết;” 

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 7 như sau: 

“Điều 7. Chuyên gia đánh giá  

1. Chuyên gia đánh giá là các nhà khoa học được Quỹ mời tư vấn, đánh giá về 

các nội dung liên quan đến hoạt động tài trợ, hỗ trợ của Quỹ với vai trò chuyên gia 

tư vấn độc lập hoặc thành viên Hội đồng khoa học. Chuyên gia đánh giá đáp ứng 

đầy đủ các tiêu chí sau đây:  
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a) Chuyên gia đánh giá có kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí quốc 

tế có uy tín hoặc sách chuyên khảo trong 05 năm gần nhất. Trường hợp đặc biệt do 

Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ quyết định;  

b) Đồng ý tham gia công việc tư vấn, đánh giá với trách nhiệm cao, trung thực, 

khách quan. 

2. Chuyên gia đánh giá chịu trách nhiệm về ý kiến tư vấn, đánh giá của mình; 

giữ bí mật thông tin liên quan công việc tư vấn, đánh giá; tuân thủ các quy định về 

liêm chính học thuật và đạo đức nghiên cứu trong quá trình đánh giá.  

3. Chuyên gia đánh giá không tham gia đánh giá đề tài do mình đăng ký làm 

chủ nhiệm hoặc tham gia thực hiện, đề tài do tổ chức nơi mình công tác đăng ký 

chủ trì; không tham gia các hoạt động tư vấn, đánh giá khoa học và công nghệ nếu 

có quyền, lợi ích hoặc xung đột liên quan khác hoặc có lý do khác ảnh hưởng đến 

tính khách quan của kết quả đánh giá. 

4. Hội đồng quản lý Quỹ phê duyệt quy chế về cơ sở dữ liệu chuyên gia của 

Quỹ phù hợp với các tiêu chí nêu tại khoản 1 Điều này.”  

6. Sửa đổi, bổ sung Điều 8 như sau: 

“Điều 8. Hội đồng khoa học  

1. Hội đồng khoa học được thành lập theo ngành hoặc liên ngành khoa học do 

Hội đồng quản lý Quỹ quyết định trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Quỹ để tư vấn 

cho Quỹ về các vấn đề sau đây:  

a) Đánh giá xét chọn, đánh giá kết quả thực hiện đề tài;  

b) Các vấn đề khác liên quan đến hoạt động của Quỹ.  

2. Thành viên Hội đồng khoa học được lựa chọn theo các điều kiện và tiêu chí 

sau đây: 

a) Thuộc cơ sở dữ liệu chuyên gia của Quỹ; 

b) Được các nhà khoa học cùng ngành hoặc liên ngành tín nhiệm giới thiệu; 

c) Có cam kết tham gia và thực hiện các quy định của Quỹ; 

d) Tiêu chí đối với chuyên gia đánh giá quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư này. 

3. Hội đồng khoa học hoạt động theo nhiệm kỳ 02 năm. Thành viên tham gia 

Hội đồng khoa học không quá 03 nhiệm kỳ liên tiếp; các thành viên thường trực 
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Hội đồng khoa học (bao gồm chủ tịch, phó chủ tịch và thư ký khoa học) đảm 

nhiệm vị trí thường trực không quá 02 nhiệm kỳ liên tiếp.  

4. Trường hợp cần thiết, Hội đồng quản lý Quỹ xem xét, quyết định điều 

chỉnh, bổ sung thành viên Hội đồng khoa học theo đề xuất của Giám đốc Cơ quan 

điều hành Quỹ. 

5. Hội đồng quản lý Quỹ quy định quy chế hoạt động của Hội đồng khoa học.”. 

7. Sửa đổi, bổ sung Điều 9 như sau: 

“Điều 9. Hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài  

1. Căn cứ theo kế hoạch hoạt động, Quỹ thông báo về hoạt động tài trợ đề tài 

nghiên cứu cơ bản, hướng dẫn về điều kiện, thủ tục có liên quan và thời hạn nộp 

hồ sơ đăng ký tài trợ trên Cổng thông tin điện tử của Quỹ. 

2. Hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh theo mẫu 

được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này, bao gồm: 

a) Đơn đăng ký đề tài (Mẫu NAFOSTED 01, Mẫu NAFOSTED 01E);  

b) Thuyết minh đề tài (Mẫu NAFOSTED 02, Mẫu NAFOSTED 02E);  

c) Lý lịch khoa học của chủ nhiệm đề tài và các thành viên nghiên cứu tham 

gia đề tài (Mẫu NAFOSTED 03, Mẫu NAFOSTED 03E), các tài liệu minh chứng 

kết quả nghiên cứu, đào tạo; 

3. Hồ sơ có thể được nộp thông qua các hình thức: nộp trực tiếp hoặc thông qua 

dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận Một cửa của Quỹ hoặc nộp trực tuyến trên Hệ 

thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Khoa học và Công nghệ.”. 

8. Sửa đổi, bổ sung Điều 10 như sau: 

“Điều 10. Yêu cầu đối với tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài  

1. Đối với tổ chức chủ trì đề tài: 

a) Có tư cách pháp nhân, có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực chuyên 

môn của đề tài, có đủ các điều kiện cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ hoạt động 

nghiên cứu của đề tài; 

b) Tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài, đã nộp báo cáo tổng hợp 

kết quả thực hiện đề tài và hoàn trả kinh phí thu hồi theo quy định đối với các đề 

tài được Quỹ tài trợ trước đó (nếu có). 
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2. Đối với chủ nhiệm đề tài: 

a) Có chuyên môn phù hợp với nội dung nghiên cứu đề tài; 

b) Có năng lực nghiên cứu đáp ứng yêu cầu của đề tài: có học vị tiến sỹ và có 

kết quả nghiên cứu chuyên ngành phù hợp được công bố trên tạp chí quốc tế có uy 

tín trong thời gian 05 năm gần nhất tính đến thời điểm Quỹ thông báo tiếp nhận hồ 

sơ đăng ký đề tài; 

3. Thành viên tham gia đề tài phải có trình độ chuyên môn và kỹ năng phù hợp 

với nội dung nghiên cứu của đề tài, bao gồm: 

a) Thành viên chính, thư ký khoa học: Có học vị tiến sỹ và có kết quả nghiên 

cứu phù hợp với nội dung đề tài được công bố trên tạp chí khoa học trong thời gian 

05 năm gần nhất tính đến thời điểm Quỹ thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký đề tài. 

Trường hợp là thạc sĩ phải có kết quả nghiên cứu phù hợp, có 01 bài báo 

công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín đối với lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ 

thuật; 01 bài báo công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín hoặc 01 sách chuyên 

khảo hoặc 02 bài báo khoa học khác đối với lĩnh vực khoa học xã hội và nhân 

văn trong 05 năm gần nhất tính đến thời điểm Quỹ thông báo tiếp nhận hồ sơ 

đăng ký đề tài; 

b) Thành viên; 

c) Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ khác; 

d) Nghiên cứu sinh tham gia thực hiện đề tài có nội dung luận án phù hợp với 

đề tài. 

4. Đối với đề tài phát triển, ngoài các yêu cầu quy định tại khoản 1, 2 và 3 

Điều này, phải đáp ứng các yêu cầu sau đây: 

a) Chủ nhiệm đề tài là tác giả chính của ít nhất 01 công bố trên tạp chí quốc tế 

có uy tín thuộc nhóm phần tư thứ nhất hoặc thứ hai (Q1 hoặc Q2) trong thời gian 

05 năm gần nhất tính đến thời điểm Quỹ thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký đề tài, 

có khả năng tập hợp được nhiều nhà khoa học có trình độ chuyên môn cao tham 

gia thực hiện đề tài, duy trì được hợp tác nghiên cứu khoa học thường xuyên với 

các nhóm nghiên cứu quốc tế cùng ngành, liên ngành; 

b) Có ít nhất 02 thành viên chính của đề tài đáp ứng yêu cầu của chủ nhiệm đề 

tài nêu tại khoản 2 Điều này. 
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5. Tại cùng một thời điểm, mỗi cá nhân được làm chủ nhiệm không quá 01 

(một) đề tài do Quỹ tài trợ (trừ trường hợp đảm nhiệm thêm vai trò chủ nhiệm 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất có ý nghĩa quan trọng về khoa học và 

thực tiễn). 

6. Chủ nhiệm đề tài không vi phạm các điều kiện đăng ký chủ trì, tham gia đề 

tài theo quy định tại khoản 5 Điều 19 Thông tư này.”. 

9. Sửa đổi, bổ sung Điều 11 như sau: 

“Điều 11. Yêu cầu về thời gian thực hiện và kết quả nghiên cứu của đề tài 

1. Thời gian thực hiện đề tài 

a) Đối với đề tài thăm dò, khám phá, thời gian thực hiện đề tài là 36 tháng 

(chưa bao gồm thời gian gia hạn); 

b) Đối với đề tài phát triển, thời gian thực hiện đề tài là 48 hoặc 60 tháng (chưa 

bao gồm thời gian gia hạn). 

2. Kết quả nghiên cứu của đề tài thăm dò, khám phá phải có ít nhất 01 bài báo 

được đăng trên tạp chí quốc tế có uy tín thuộc Danh mục do Quỹ ban hành gần 

nhất trước thời điểm gửi đăng. 

Chủ nhiệm đề tài thăm dò, khám phá là tác giả chính của ít nhất 01 bài báo 

công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín là kết quả của đề tài. 

3. Kết quả nghiên cứu của đề tài phát triển phải có ít nhất 02 bài báo được 

đăng trên tạp chí quốc tế có uy tín thuộc nhóm phần tư thứ nhất hoặc nhóm phần tư 

thứ hai thuộc Danh mục do Quỹ ban hành gần nhất trước thời điểm gửi đăng và hỗ 

trợ đào tạo ít nhất 01 nghiên cứu sinh. 

Chủ nhiệm đề tài, thành viên chính của đề tài phát triển là tác giả chính của ít 

nhất 01 bài báo công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín là kết quả của đề tài. Nghiên 

cứu sinh của đề tài phát triển là tác giả của ít nhất 01 bài báo công bố trên tạp chí 

quốc tế có uy tín là kết quả của đề tài. 

4. Các công bố là kết quả nghiên cứu của đề tài phải ghi nhận tài trợ của Quỹ 

theo đúng mã số đề tài. Trường hợp công bố ghi nhận tài trợ theo nhiều đề tài do 

Quỹ tài trợ hoặc ghi nhận tài trợ đồng thời bởi Quỹ và tổ chức tài trợ khác, cần có 

giải trình chi tiết và cung cấp đầy đủ minh chứng về việc không sử dụng trùng lặp 

nguồn kinh phí của Quỹ hoặc nguồn kinh phí khác của Nhà nước.”. 
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10. Sửa đổi, bổ sung Điều 12 như sau: 

“Điều 12. Phương thức, tiêu chí đánh giá xét chọn đề tài 

1. Quỹ thực hiện việc đánh giá xét chọn đề tài theo nguyên tắc quy định tại 
Điều 6 Thông tư này.  

2. Tiêu chí đánh giá xét chọn đề tài: 

a) Sự phù hợp với loại hình đề tài nghiên cứu cơ bản được Quỹ tài trợ, tầm 
quan trọng, ý nghĩa, sự cần thiết của đề tài; 

b) Tính mới, tính sáng tạo của đề tài; 

c) Mục tiêu đề tài (mức độ rõ ràng, cụ thể và cơ sở khoa học); sự phù hợp của 
nội dung, phương pháp và kế hoạch nghiên cứu để đạt được mục tiêu đề tài; 

d) Năng lực, kinh nghiệm nghiên cứu của chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên 
cứu; điều kiện cơ sở vật chất - kỹ thuật của tổ chức chủ trì phục vụ nghiên cứu; 

đ) Kết quả dự kiến, khả năng thành công của đề tài;  

e) Đóng góp đào tạo sau đại học; 

g) Dự toán kinh phí nghiên cứu hợp lý. 

3. Hội đồng quản lý Quỹ quy định cụ thể về trình tự tổ chức đánh giá xét chọn 
và phương thức làm việc của Hội đồng khoa học tại các phiên họp đánh giá xét 
chọn đề tài.”. 

11. Sửa đổi, bổ sung Điều 13 như sau: 

“Điều 13. Thẩm định kinh phí, phê duyệt và công bố danh mục đề tài 

1. Căn cứ kết quả đánh giá xét chọn, Cơ quan điều hành Quỹ thẩm định kinh 

phí thực hiện các đề tài được đề nghị tài trợ. Việc thẩm định kinh phí thực hiện 

thông qua Tổ thẩm định kinh phí. Hội đồng quản lý Quỹ quy định về thành phần 

và phương thức làm việc của Tổ thẩm định kinh phí, giao Giám đốc Quỹ thành lập 

Tổ thẩm định kinh phí. 

2. Cơ quan điều hành Quỹ báo cáo kết quả đánh giá xét chọn, kết quả thẩm 

định kinh phí, đối chiếu với kế hoạch, khả năng tài chính của Quỹ và trình Hội 

đồng quản lý Quỹ xem xét, quyết định phê duyệt danh mục và kinh phí các đề tài 

được Quỹ tài trợ. 

3. Căn cứ báo cáo của Cơ quan điều hành Quỹ, Hội đồng quản lý Quỹ xem xét, 

quyết định phê duyệt danh mục và kinh phí các đề tài được Quỹ tài trợ. Trường 
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hợp cần thiết, Hội đồng quản lý Quỹ lấy thêm ý kiến của chuyên gia tư vấn độc lập 

trước khi quyết định.  

4. Trong thời gian 06 tháng kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ, Quỹ công bố danh 

mục các đề tài được tài trợ trên Cổng thông tin điện tử của Quỹ.”. 

12. Sửa đổi, bổ sung Điều 15 như sau: 

“Điều 15. Thực hiện hợp đồng tài trợ nghiên cứu khoa học 

1. Căn cứ Quyết định phê duyệt danh mục và kinh phí các đề tài được Quỹ tài 

trợ Cơ quan điều hành Quỹ gửi Thông báo tài trợ và hướng dẫn các tổ chức, cá 

nhân thủ tục hoàn thiện hồ sơ để ký hợp đồng. 

2. Cơ quan điều hành Quỹ ký hợp đồng tài trợ nghiên cứu khoa học (sau đây 

gọi là hợp đồng) với tổ chức chủ trì và chủ nhiệm đề tài theo mẫu quy định tại Phụ 

lục ban hành kèm theo Thông tư này (Mẫu NAFOSTED 04).  

3. Hợp đồng là căn cứ pháp lý trong quá trình thực hiện, kiểm tra, đánh giá đề 

tài và giải quyết các vấn đề liên quan đến đề tài. Thuyết minh đề tài sau khi được 

phê duyệt và các văn bản điều chỉnh trong quá trình thực hiện (nếu có) là bộ phận 

không tách rời của hợp đồng. 

4. Hủy bỏ quyết định phê duyệt tài trợ, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng 

trong quá trình thực hiện đề tài áp dụng thực hiện theo quy định tại Điều 14 đến 

Điều 22 Thông tư số 15/2016/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý đề tài nghiên cứu ứng dụng 

do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ và các văn bản sửa đổi 

bổ sung (nếu có).”. 

13. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau: 

“Điều 16. Báo cáo và kiểm tra định kỳ 

1. Căn cứ tiến độ, nội dung nghiên cứu ghi trong hợp đồng, chủ nhiệm đề tài 

và tổ chức chủ trì lập Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện đề tài theo mẫu quy định 

tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này (Mẫu NAFOSTED 05), gửi Cơ quan 

điều hành Quỹ.  

2. Cơ quan điều hành Quỹ thành lập Hội đồng đánh giá định kỳ để đánh giá về 

tiến độ, kết quả thực hiện và tình hình sử dụng kinh phí của đề tài thông qua Báo 

cáo định kỳ tình hình thực hiện đề tài.  
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Trong trường hợp cần thiết Cơ quan điều hành Quỹ tổ chức kiểm tra thực tế 

tình hình thực hiện đề tài theo đề xuất của Hội đồng đánh giá định kỳ. Kết quả 

kiểm tra được ghi nhận bằng biên bản có xác nhận của các bên liên quan.  

3. Kết quả đánh giá định kỳ và kết quả kiểm tra thực tế tình hình thực hiện đề 

tài (nếu có) được thông báo tới tổ chức chủ trì, chủ nhiệm đề tài và là căn cứ để 

quyết định việc tiếp tục thực hiện hợp đồng.  

Đối với đề tài vi phạm các điều khoản đã cam kết trong hợp đồng, Quỹ xem 

xét mức độ vi phạm để xử lý theo quy định hiện hành. 

4. Hội đồng quản lý Quỹ quy định về thành phần và phương thức làm việc của 

Hội đồng đánh giá định kỳ.”. 

14. Sửa đổi, bổ sung Điều 17 như sau: 

“Điều 17. Báo cáo kết quả thực hiện đề tài 

1. Báo cáo kết quả thực hiện đề tài, bao gồm: 

a) Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài theo mẫu quy định tại Phụ lục ban 

hành kèm theo Thông tư này (Mẫu NAFOSTED 06); 

b) Phụ lục về kết quả công bố và các kết quả khác của đề tài có minh chứng 

kèm theo. 

2. Chủ nhiệm đề tài và tổ chức chủ trì có trách nhiệm chuẩn bị báo cáo kết quả 

thực hiện đề tài và nộp đến Quỹ trong thời gian 30 ngày kể từ thời điểm kết thúc 

thời gian thực hiện đề tài.”. 

15. Sửa đổi, bổ sung Điều 18 như sau: 

“Điều 18. Đánh giá kết quả đề tài 

1. Quỹ tổ chức đánh giá kết quả đề tài theo nguyên tắc quy định tại Điều 6 

Thông tư này. 

2. Hồ sơ đánh giá kết quả đề tài bao gồm: 

a) Báo cáo kết quả thực hiện đề tài;  

b) Hợp đồng (bao gồm thuyết minh đề tài); 

c) Các văn bản điều chỉnh trong quá trình thực hiện hợp đồng (nếu có). 

3. Tiêu chí đánh giá kết quả đề tài: 

a) Tổ chức thực hiện và việc sử dụng kinh phí đề tài; 
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b) Số lượng, chất lượng kết quả nghiên cứu đạt được trong thời gian thực hiện 

đề tài được thể hiện trong báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài và các minh 

chứng kèm theo; 

c) Số lượng, chất lượng kết quả công bố trong thời gian thực hiện đề tài (nếu 

có): Bài báo đã được các tạp chí quốc tế có uy tín, tạp chí khoa học khác công bố 

(trực tuyến hoặc bản in); bài báo đã nộp đăng trên các tạp chí quốc tế có uy tín, 

được tạp chí tiếp nhận và gửi xin ý kiến phản biện; báo cáo khoa học trình bày tại 

hội nghị, hội thảo khoa học; sách chuyên khảo; các kết quả khác; 

d) Đào tạo sau đại học; hỗ trợ nhà khoa học trẻ; hợp tác phát triển nhóm 

nghiên cứu; 

đ) Mức độ thành công của đề tài khi so sánh kết quả đạt được với mục tiêu 

nghiên cứu và kết quả dự kiến đề ra trong thuyết minh. 

4. Hội đồng quản lý Quỹ quy định về trình tự tổ chức đánh giá kết quả đề tài 

và phương thức làm việc của Hội đồng khoa học tại phiên họp đánh giá kết quả 

đề tài.”. 

16. Sửa đổi, bổ sung Điều 19 như sau: 

“Điều 19. Công nhận và xử lý đánh giá kết quả đề tài 

1. Trên cơ sở đánh giá kết quả đề tài của Hội đồng khoa học, tổ chức chủ trì và 

chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm đăng ký kết quả thực hiện theo quy định pháp luật 

về đăng ký, lưu giữ thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 

2. Cơ quan điều hành Quỹ tổng hợp nội dung đánh giá kết quả thực hiện đề tài, 

trình Hội đồng quản lý Quỹ xem xét, ban hành quyết định công nhận kết quả thực 

hiện đề tài. Trường hợp cần thiết, Hội đồng quản lý Quỹ lấy thêm ý kiến của 

chuyên gia tư vấn độc lập trước khi quyết định. 

3. Quyết định công nhận kết quả thực hiện đề tài là căn cứ để tiến hành thủ tục 

thanh lý hợp đồng. 

4. Tổ chức chủ trì, chủ nhiệm đề tài và các thành viên nhóm nghiên cứu của đề 

tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ tài trợ được công nhận về thành tích nghiên cứu 

tương đương với thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia. 

5. Đề tài được đánh giá ở mức không đạt hoặc bị đình chỉ hợp đồng được xử lý 

theo quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ.  
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Trường hợp đề tài không đạt, chủ nhiệm đề tài không được đăng ký chủ trì 

nghiên cứu đề tài mới trong thời gian 02 năm kể từ ngày ban hành Quyết định 

công nhận kết quả thực hiện đề tài.  

Trường hợp có sai phạm dẫn đến bị đình chỉ thực hiện hoặc truy cứu trách 

nhiệm hình sự hoặc vi phạm liêm chính học thuật và đạo đức nghiên cứu, chủ 

nhiệm đề tài và những người bị truy cứu trách nhiệm hình sự không được tham gia 

đề tài do Quỹ tài trợ trong thời gian 05 (năm) năm kể từ ngày có văn bản xử lý vi 

phạm và đã thực hiện, chấp hành xong nghĩa vụ theo văn bản xử lý vi phạm của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền.”. 

17. Sửa đổi, bổ sung một số điểm tại khoản 1 Điều 20 như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 như sau:  

“c) Tiếp nhận, quản lý sử dụng, thanh, quyết toán kinh phí được Quỹ tài trợ, 

xác nhận tiến độ thực hiện, tình hình sử dụng kinh phí đề tài và quản lý hồ sơ 

chứng từ theo đúng quy định;”; 

b) Bổ sung điểm l, điểm m vào sau điểm k khoản 1 như sau: 

l) Đảm bảo liêm chính học thuật và đạo đức nghiên cứu đối với các nội dung 

liên quan đến đề tài được Quỹ tài trợ; 

m) Giới thiệu công khai trong tổ chức chủ trì các thông tin cập nhật về đề tài 

được Quỹ tài trợ, gồm tên đề tài, tổng kinh phí, thời gian thực hiện, chủ nhiệm và 

các thành viên đề tài, các kết quả nghiên cứu của đề tài trong suốt thời gian thực 

hiện đề tài (Mẫu NAFOSTED 08);”. 

18. Bãi bỏ Điều 14. 

19. Thay thế bổ sung các biểu mẫu ban hành kèm theo Phụ lục Thông tư số 

37/2014/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ quy định quản lý đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ Phát triển khoa học 

và công nghệ Quốc gia tài trợ như sau: 

a) Thay thế các biểu mẫu NCCB01, NCCB01E, NCCB02, NCCB02E, NCCB03, 

NCCB03E, NCCB04, NCCB05, NCCB06, NCCB07, NCCB08 bằng các biểu mẫu 

NAFOSTED 01, NAFOSTED 01E, NAFOSTED 02, NAFOSTED 02E, NAFOSTED 03, 

NAFOSTED 03E, NAFOSTED 04, NAFOSTED 05, NAFOSTED 06 tại Phụ lục I 

ban hành kèm theo Thông tư này; 
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b) Bổ sung biểu mẫu NAFOSTED 07, NAFOSTED 08 tại Phụ lục I ban hành 

kèm theo Thông tư này. 

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 40/2014/TT-
BKHCN ngày 18 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ 
quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất có ý nghĩa quan 
trọng về khoa học và thực tiễn, nhiệm vụ khoa học và công nghệ tiềm năng do 
Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ 

1. Sửa đổi khoản 2, khoản 3 và bổ sung khoản 4 Điều 2 như sau: 

“2. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ tiềm năng là đề tài khoa học và công 

nghệ có tính ứng dụng cao theo các hướng nghiên cứu ưu tiên do Quỹ ban hành, có 

triển vọng tạo ra sản phẩm mới (sau đây gọi là đề tài tiềm năng). 

3. Tạp chí quốc tế có uy tín là các tạp chí khoa học được lựa chọn từ các danh 

mục tạp chí được xếp hạng và phân loại theo cơ sở dữ liệu khoa học phổ biến trên 

thế giới, do Hội đồng quản lý Quỹ phê duyệt. 

4. Tác giả chính của bài báo công bố trên các tạp chí khoa học là tác giả có 

đóng góp quan trọng trong việc hình thành ý tưởng, tổ chức triển khai nghiên cứu 

và công bố các kết quả nghiên cứu.”. 

2. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 3 như sau: 

“c) Thời gian xuất hiện của vấn đề không quá sáu (06) tháng tính đến thời 

điểm nộp hồ sơ. Thời gian thực hiện đề tài không quá 18 tháng (bao gồm cả thời 

gian gia hạn);”. 

3. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 3 như sau: 

“b) Các sản phẩm công bố của đề tài (nếu có) phải ghi nhận tài trợ của Quỹ 

theo đúng mã số đề tài. Trường hợp sản phẩm công bố ghi nhận tài trợ theo nhiều 

đề tài do Quỹ tài trợ hoặc ghi nhận tài trợ đồng thời bởi Quỹ và tổ chức tài trợ 

khác, cần có giải trình chi tiết và cung cấp đầy đủ minh chứng về việc không sử 

dụng trùng lặp nguồn kinh phí của Quỹ hoặc nguồn kinh phí khác của Nhà nước.” 

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau: 

“Điều 4. Yêu cầu đối với đề tài tiềm năng 

1. Đề tài tiềm năng do tổ chức, cá nhân đề xuất với Quỹ phải đáp ứng các yêu 

cầu sau: 
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a) Có tính đột phá, tiên phong, khi được nghiên cứu thành công có khả năng 

tạo ra sản phẩm mới; có địa chỉ ứng dụng cho các kết quả chính tạo ra khi đề tài 

được hoàn thành; 

b) Phù hợp với hướng nghiên cứu ưu tiên do Quỹ ban hành; 

c) Thời gian thực hiện đề tài không quá 36 tháng (bao gồm cả thời gian gia hạn). 

2. Sản phẩm của đề tài 

a) Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài bao gồm giải pháp khoa học và 

công nghệ với đầy đủ luận cứ khoa học và thực tiễn để thúc đẩy tạo ra sản phẩm 

mới, giải quyết vấn đề đặt ra.  

b) Công bố khoa học dưới ít nhất một trong các hình thức sau: 

- 02 bài báo công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín; 

- 01 bài báo công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín và 01 bản thảo sách chuyên 

khảo (đối với lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn); 

- 01 bằng sáng độc quyền sáng chế; 

- 01 bằng bảo hộ giống cây trồng. 

Trường hợp chưa được cấp bằng độc quyền sáng chế, bằng bảo hộ giống cây 

trồng thì phải có thông báo chấp nhận đơn và minh chứng về việc tiếp nhận yêu 

cầu thẩm định nội dung của cơ quan có thẩm quyền cấp bằng độc quyền sáng chế, 

bằng bảo hộ giống cây trồng và kết quả tra cứu khả năng bảo hộ từ các cơ quan, tổ 

chức có chứng nhận hoạt động hợp pháp. 

Chủ nhiệm đề tài là tác giả chính trong các bài báo khoa học, tác giả của bằng 

độc quyền sáng chế, tác giả bằng bảo hộ giống cây trồng là kết quả của đề tài. 

Thành viên chính của đề tài là tác giả của ít nhất 01 công bố là kết quả của đề tài.  

Các sản phẩm công bố của đề tài phải ghi nhận tài trợ của Quỹ theo đúng mã 

số đề tài. Trường hợp sản phẩm công bố ghi nhận tài trợ theo nhiều đề tài do Quỹ 

tài trợ hoặc ghi nhận tài trợ đồng thời bởi Quỹ và tổ chức tài trợ khác, cần có giải 

trình chi tiết và cung cấp đầy đủ minh chứng về việc không sử dụng trùng lặp 

nguồn kinh phí của Quỹ hoặc nguồn kinh phí khác của Nhà nước.”. 

5. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5 như sau: 

“1. Đánh giá thông qua Hội đồng khoa học và công nghệ (sau đây gọi là Hội 

đồng khoa học) và chuyên gia tư vấn độc lập (ngoài Hội đồng khoa học).”. 
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6. Bổ sung Điều 5a vào sau Điều 5 như sau: 

“Điều 5a. Chuyên gia đánh giá 

1. Chuyên gia đánh giá là các nhà khoa học, nhà quản lý được Quỹ mời tư vấn, 

đánh giá về các nội dung liên quan đến hoạt động tài trợ, hỗ trợ của Quỹ với vai trò 

chuyên gia tư vấn độc lập hoặc thành viên Hội đồng khoa học. Chuyên gia đánh 

giá phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau đây:  

a) Chuyên gia đánh giá là nhà khoa học phải có kết quả nghiên cứu được công 

bố trên tạp chí quốc tế có uy tín hoặc sách chuyên khảo hoặc là tác giả sáng chế 

hoặc giải pháp hữu ích hoặc giống cây trồng được cấp văn bằng bảo hộ trong thời 

gian 05 (năm) năm gần nhất. Chuyên gia đánh giá là nhà quản lý phải hoạt động 

trong lĩnh vực hoặc làm việc, công tác liên quan đến vấn đề nghiên cứu. Trường 

hợp đặc biệt do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ quyết định;  

b) Đồng ý tham gia công việc tư vấn với trách nhiệm cao, trung thực, khách quan. 

2. Chuyên gia đánh giá chịu trách nhiệm về ý kiến tư vấn, đánh giá của mình; 

giữ bí mật thông tin liên quan công việc tư vấn, đánh giá; tuân thủ các quy định về 

liêm chính học thuật và đạo đức nghiên cứu trong quá trình đánh giá. 

3. Chuyên gia đánh giá không tham gia đánh giá đề tài do mình đăng ký làm 

chủ nhiệm hoặc tham gia thực hiện, đề tài do tổ chức nơi mình công tác đăng ký 

chủ trì; không tham gia các hoạt động tư vấn, đánh giá khoa học và công nghệ nếu 

có quyền, lợi ích hoặc xung đột liên quan khác hoặc có lý do khác ảnh hưởng đến 

tính khách quan của kết quả đánh giá. 

4. Hội đồng quản lý Quỹ ban hành quy chế về cơ sở dữ liệu chuyên gia của 

Quỹ phù hợp với các tiêu chí nêu tại khoản 1 Điều này.”. 

7. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 như sau: 

“Điều 6. Hội đồng khoa học 

1. Hội đồng khoa học do Hội đồng quản lý Quỹ quyết định thành lập trên cơ sở 

đề nghị của Giám đốc Quỹ để tư vấn cho Quỹ về các vấn đề sau đây:  

a) Đánh giá xét chọn, đánh giá kết quả thực hiện đề tài; 

b) Các vấn đề khác liên quan đến hoạt động của Quỹ.  

2. Hội đồng khoa học bao gồm các thành viên là các nhà khoa học, nhà quản lý. 

Thành viên Hội đồng khoa học được lựa chọn theo các điều kiện và tiêu chí sau đây:  



 
44 CÔNG BÁO/Số 281 + 282/Ngày 05-02-2025 
  

 

a) Thuộc cơ sở dữ liệu chuyên gia của Quỹ;  

b) Có cam kết tham gia và thực hiện các quy định của Quỹ; 

c) Tiêu chí đối với chuyên gia đánh giá quy định tại khoản 1 Điều 5a Thông tư này.  

3. Trường hợp cần thiết, Hội đồng quản lý Quỹ xem xét, quyết định điều 

chỉnh, bổ sung thành viên Hội đồng khoa học theo đề xuất của Giám đốc Cơ quan 

điều hành Quỹ. 

4. Hội đồng quản lý Quỹ ban hành quy định cụ thể về quy chế hoạt động của 

Hội đồng khoa học.”. 

8. Sửa đổi, bổ sung Điều 8 như sau: 

“Điều 8. Hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài 

1. Căn cứ theo kế hoạch hoạt động, Quỹ thông báo tiếp nhận hồ sơ và hướng 

dẫn về điều kiện, thủ tục có liên quan và phương thức nộp hồ sơ đăng ký thực hiện 

đề tài đột xuất, đề tài tiềm năng; công bố danh mục hướng nghiên cứu ưu tiên trên 

Cổng thông tin điện tử của Quỹ.  

2. Hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm 

theo Thông tư này, bao gồm: 

a) Đơn đăng ký đề tài (Mẫu NAFOSTED 01); 

b) Thuyết minh đề tài (Mẫu NAFOSTED 02); 

c) Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài và các cá nhân đăng 

ký thực hiện đề tài (Mẫu NAFOSTED 03); 

d) Tài liệu liên quan khác nếu tổ chức, cá nhân thấy cần thiết bổ sung làm tăng 

tính thuyết phục của hồ sơ (nếu có). 

3. Hồ sơ có thể được nộp thông qua các hình thức: nộp trực tiếp hoặc thông qua 

dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận Một cửa của Quỹ hoặc nộp trực tuyến trên 

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Khoa học và Công nghệ.”. 

9. Sửa đổi, bổ sung Điều 9 như sau: 

“Điều 9. Yêu cầu đối với tổ chức, cá nhân đăng ký thực hiện đề tài 

1. Đối với tổ chức đăng ký chủ trì đề tài: 

a) Có tư cách pháp nhân, có năng lực hoạt động phù hợp với lĩnh vực chuyên 

môn của đề tài; 
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b) Có điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật phù hợp để triển khai thực hiện đề tài; 

c) Tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài, đã nộp báo cáo tổng hợp 

kết quả thực hiện đề tài và hoàn trả kinh phí thu hồi theo quy định đối với các đề 

tài được Quỹ tài trợ trước đó (nếu có).  

2. Đối với cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm đề tài: 

a) Là người đề xuất và chủ trì xây dựng thuyết minh đề tài; 

b) Có trình độ từ đại học trở lên và đang hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn 

phù hợp với nội dung nghiên cứu của đề tài;  

c) Có khả năng tổ chức thực hiện và bảo đảm thời gian để chủ trì đề tài;  

d) Không bị hạn chế quyền công dân theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

đ) Không vi phạm các điều kiện đăng ký chủ trì đề tài theo quy định tại khoản 4 
Điều 18 Thông tư này; 

e) Đáp ứng ít nhất một trong các yêu cầu sau đây:  

- Là tác giả chính của bài báo công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín hoặc là tác 
giả sáng chế, giống cây trồng được cấp văn bằng bảo hộ (có nội dung phù hợp với 
lĩnh vực nghiên cứu của đề tài đăng ký) trong thời gian 07 năm tính đến thời điểm 
nộp hồ sơ; 

 - Là tác giả sách chuyên khảo (đối với lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn) 

có nội dung phù hợp với hướng nghiên cứu của đề tài đăng ký trong thời gian 07 

năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ. 

3. Tại cùng một thời điểm, mỗi cá nhân được làm chủ nhiệm không quá 01 
(một) đề tài do Quỹ tài trợ (trừ trường hợp đảm nhiệm thêm vai trò chủ nhiệm đề 
tài đột xuất).”. 

10. Sửa đổi, bổ sung Điều 10 như sau: 

“Điều 10. Tiêu chí đánh giá xét chọn đề tài 

1. Sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu và sự phù hợp với yêu cầu đối với đề tài đột 

xuất hoặc tiềm năng quy định tại khoản 1 Điều 3 và khoản 1 Điều 4 Thông tư này; 

2. Tính mới, tính sáng tạo, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài; 

3. Mục tiêu đề tài (mức độ rõ ràng, cụ thể và cơ sở khoa học); 

4. Sự phù hợp của nội dung, phương pháp và kế hoạch nghiên cứu để đạt được 

mục tiêu đề tài; 
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5. Dự toán kinh phí hợp lý;  

6. Khả năng ứng dụng và phương án chuyển giao kết quả nghiên cứu của đề tài; 

7. Năng lực, kinh nghiệm nghiên cứu của chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên 

cứu; cơ sở vật chất - kỹ thuật của tổ chức chủ trì phục vụ nghiên cứu.”. 

11. Sửa đổi, bổ sung Điều 11 như sau: 

“Điều 11. Tổ chức đánh giá xét chọn đề tài 

1. Quỹ tổ chức thực hiện việc đánh giá xét chọn đề tài theo nguyên tắc quy 

định tại Điều 5 Thông tư này. 

2. Quá trình tổ chức đánh giá xét chọn đề tài và công bố kết quả tài trợ kể từ 

thời điểm tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ không quá 30 ngày đối với đề tài đột xuất và 

không quá 60 ngày đối với đề tài tiềm năng (chưa bao gồm thời gian kiểm tra, 

khảo sát của tổ công tác quy định tại khoản 3 Điều này). 

3. Hội đồng quản lý Quỹ quy định về trình tự tổ chức đánh giá xét chọn và 

phương thức làm việc của Hội đồng khoa học tại các phiên họp đánh giá xét chọn 

đề tài. 

Cơ quan điều hành Quỹ thành lập tổ công tác kiểm tra, khảo sát đánh giá cơ sở 

vật chất, kỹ thuật, năng lực, nguồn lực của tổ chức, cá nhân được giao thực hiện đề 

tài (nếu cần) trên cơ sở đề xuất của Hội đồng khoa học. Tổ công tác thực hiện việc 

kiểm tra, khảo sát trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định thành lập.”. 

12. Sửa đổi, bổ sung Điều 12 như sau: 

“Điều 12. Thẩm định, phê duyệt và công bố danh mục đề tài được tài trợ 

1. Căn cứ kết quả đánh giá xét chọn, Cơ quan điều hành Quỹ thẩm định kinh 

phí thực hiện các đề tài được đề nghị tài trợ. Việc thẩm định kinh phí thực hiện 

thông qua Tổ thẩm định kinh phí. Hội đồng quản lý Quỹ quy định về thành phần 

và phương thức làm việc của Tổ thẩm định kinh phí, giao Giám đốc Quỹ thành lập 

Tổ thẩm định kinh phí. 

2. Cơ quan điều hành Quỹ báo cáo kết quả đánh giá xét chọn, kết quả thẩm 

định kinh phí, đối chiếu với kế hoạch, khả năng tài chính của Quỹ và trình Hội 

đồng quản lý Quỹ xem xét, quyết định phê duyệt danh mục và kinh phí các đề tài 

được Quỹ tài trợ. 
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3. Căn cứ báo cáo của Cơ quan điều hành Quỹ, Hội đồng quản lý Quỹ xem xét, 

quyết định phê duyệt danh mục và kinh phí các đề tài được Quỹ tài trợ. Trường 

hợp cần thiết, Hội đồng quản lý Quỹ lấy thêm ý kiến của chuyên gia tư vấn độc lập 

trước khi quyết định.  

4. Quỹ công bố danh mục các đề tài được tài trợ trên Cổng thông tin điện tử 

của Quỹ theo thời hạn được quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư này.”. 

13. Sửa đổi, bổ sung Điều 14 như sau: 

“Điều 14. Thực hiện hợp đồng tài trợ nghiên cứu khoa học 

1. Cơ quan điều hành Quỹ gửi Thông báo tài trợ, hướng dẫn các thủ tục cần 

thiết đến tổ chức, cá nhân được tài trợ để hoàn thiện hồ sơ đề tài theo quyết định 

phê duyệt danh mục và kinh phí. 

2. Cơ quan điều hành Quỹ ký hợp đồng tài trợ nghiên cứu khoa học (sau đây 

gọi là hợp đồng) với tổ chức chủ trì và chủ nhiệm đề tài theo mẫu quy định tại Phụ 

lục ban hành kèm theo Thông tư này (Mẫu NAFOSTED 04).  

3. Hợp đồng là căn cứ pháp lý trong quá trình thực hiện, kiểm tra, đánh giá đề 
tài và giải quyết các vấn đề liên quan đến đề tài. Thuyết minh đề tài sau khi được 
phê duyệt và các văn bản điều chỉnh trong quá trình thực hiện (nếu có) là bộ phận 
không tách rời của hợp đồng. 

4. Hủy bỏ quyết định phê duyệt tài trợ, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong 
quá trình thực hiện đề tài áp dụng thực hiện theo quy định tại Điều 14 đến Điều 22 
Thông tư số 15/2016/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ quy định quản lý đề tài nghiên cứu ứng dụng do Quỹ Phát triển 
khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ và các văn bản sửa đổi bổ sung (nếu có).”. 

14. Sửa đổi, bổ sung Điều 15 như sau: 

“Điều 15. Báo cáo và kiểm tra định kỳ 

1. Căn cứ tiến độ, nội dung nghiên cứu ghi trong hợp đồng, chủ nhiệm đề tài 

và tổ chức chủ trì lập Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện đề tài theo mẫu quy định 

tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này (Mẫu NAFOSTED 05), gửi Cơ quan 

điều hành Quỹ.  

2. Cơ quan điều hành Quỹ thành lập Hội đồng đánh giá định kỳ để đánh giá về 

tiến độ, kết quả thực hiện và tình hình sử dụng kinh phí của đề tài thông qua Báo 

cáo định kỳ tình hình thực hiện đề tài.  
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Trong trường hợp cần thiết, Cơ quan điều hành Quỹ tổ chức kiểm tra thực tế 

tình hình thực hiện đề tài theo đề xuất của Hội đồng đánh giá định kỳ. Kết quả 

kiểm tra được ghi nhận bằng biên bản có xác nhận của các bên liên quan.  

3. Kết quả đánh giá định kỳ và kết quả kiểm tra thực tế tình hình thực hiện đề 

tài (nếu có) được thông báo tới tổ chức chủ trì, chủ nhiệm đề tài và là căn cứ để 

quyết định việc tiếp tục thực hiện hợp đồng.  

Đối với đề tài vi phạm các điều khoản đã cam kết trong hợp đồng, Quỹ xem 

xét mức độ vi phạm để xử lý theo quy định hiện hành. 

4. Hội đồng Quản lý Quỹ phê duyệt quy định về thành phần và phương thức 

làm việc của Hội đồng đánh giá định kỳ.”. 

15. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau: 

“Điều 16. Báo cáo kết quả thực hiện đề tài 

1. Báo cáo kết quả đề tài, bao gồm: 

a) Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài (Mẫu NAFOSTED 06), kèm theo 

các minh chứng về sản phẩm công bố và đào tạo (nếu có); 

b) Tài liệu về kết quả đo đạc, kiểm định, đánh giá các sản phẩm của đề tài do 

các tổ chức có thẩm quyền thực hiện (nếu có); 

c) Các văn bản xác nhận và tài liệu liên quan đến việc công bố, xuất bản, tiếp 

nhận và sử dụng kết quả nghiên cứu của đề tài (nếu có); 

d) Bản vẽ thiết kế (đối với sản phẩm là máy, thiết bị…), các số liệu điều tra, 

khảo sát gốc, sổ nhật ký hoặc sổ số liệu gốc của đề tài (nếu có). 

2. Chủ nhiệm đề tài và tổ chức chủ trì có trách nhiệm chuẩn bị báo cáo kết quả 

thực hiện đề tài và nộp đến Quỹ trong thời gian 30 ngày kể từ thời điểm kết thúc 

thời gian thực hiện đề tài.”. 

16. Sửa đổi, bổ sung Điều 17 như sau: 

“Điều 17. Đánh giá kết quả đề tài 

1. Quỹ tổ chức đánh giá kết quả đề tài theo nguyên tắc quy định tại Điều 5 

Thông tư này. 

2. Hồ sơ đánh giá kết quả đề tài bao gồm:  

a) Báo cáo kết quả thực hiện đề tài;  
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b) Hợp đồng (bao gồm thuyết minh đề tài);  

c) Các văn bản điều chỉnh trong quá trình thực hiện hợp đồng (nếu có).  

3. Tiêu chí đánh giá kết quả đề tài: 

a) Việc tổ chức thực hiện và việc sử dụng kinh phí đề tài; 

b) Số lượng, chất lượng kết quả nghiên cứu đạt được trong thời gian thực hiện 
đề tài được thể hiện trong báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài, giải pháp 
khoa học và công nghệ để giải quyết vấn đề đặt ra, sản phẩm mới (nếu có); 

c) Số lượng, chất lượng kết quả công bố trong thời gian thực hiện đề tài (nếu 
có): Bằng độc quyền sáng chế; bằng bảo hộ giống cây trồng; bằng độc quyền giải 
pháp hữu ích; bài báo đã được các tạp chí quốc tế có uy tín, tạp chí khoa học khác 
công bố (trực tuyến hoặc bản in); bài báo đã nộp đăng trên các tạp chí quốc tế có 
uy tín, được tạp chí tiếp nhận và gửi xin ý kiến phản biện; sách chuyên khảo; báo 
cáo khoa học trình bày tại hội nghị, hội thảo khoa học; các kết quả khác; 

d) Ý nghĩa thực tiễn, khả năng ứng dụng và phương án chuyển giao kết quả 

nghiên cứu của đề tài; 

đ) Mức độ thành công của đề tài khi so sánh kết quả đạt được, sản phẩm mới 

(nếu có) với mục tiêu nghiên cứu và kết quả dự kiến đề ra trong thuyết minh; 

4. Trong trường hợp cần thiết, Cơ quan điều hành Quỹ thành lập tổ công tác 

kiểm tra thực tế, khảo sát đánh giá sản phẩm của đề tài theo đề xuất của Hội đồng 

khoa học. Tổ công tác thực hiện việc kiểm tra, khảo sát trong thời hạn 10 ngày kể 

từ ngày có quyết định thành lập. 

5. Hội đồng quản lý Quỹ quy định trình tự tổ chức đánh giá kết quả đề tài và 

phương thức làm việc của Hội đồng khoa học tại phiên họp đánh giá kết quả đề tài.”. 

17. Sửa đổi, bổ sung Điều 18 như sau: 

“Điều 18. Công nhận và xử lý đánh giá kết quả đề tài 

1. Trên cơ sở đánh giá kết quả đề tài của Hội đồng khoa học, tổ chức chủ trì và 

chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm đăng ký kết quả thực hiện theo quy định pháp luật 

về đăng ký, lưu giữ thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 

2. Cơ quan điều hành Quỹ tổng hợp nội dung đánh giá kết quả thực hiện đề tài, 
trình Hội đồng quản lý Quỹ xem xét, ban hành quyết định công nhận kết quả thực 
hiện đề tài. Trường hợp cần thiết, Hội đồng quản lý Quỹ lấy thêm ý kiến của 
chuyên gia tư vấn độc lập trước khi quyết định. 
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3. Quyết định công nhận kết quả thực hiện là căn cứ để tiến hành thủ tục thanh 

lý hợp đồng. 

4. Tổ chức chủ trì, chủ nhiệm đề tài và các thành viên nhóm nghiên cứu của đề 

tài do Quỹ tài trợ được công nhận về thành tích nghiên cứu tương đương với thực 

hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia. 

5. Đề tài được đánh giá ở mức không đạt hoặc bị đình chỉ hợp đồng được xử lý 

theo quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ. 

Trường hợp đề tài được đánh giá ở mức không đạt chủ nhiệm đề tài không 

được đăng ký chủ trì nghiên cứu đề tài mới trong thời gian 02 (hai) năm kể từ ngày 

ban hành Quyết định công nhận kết quả thực hiện đề tài.  

Trường hợp có sai phạm dẫn đến bị đình chỉ hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự 

hoặc vi phạm liêm chính học thuật và đạo đức nghiên cứu, chủ nhiệm đề tài và 

những người bị truy cứu trách nhiệm hình sự không được tham gia đề tài do Quỹ 

tài trợ trong thời gian 05 (năm) năm kể từ ngày có văn bản xử lý vi phạm và đã 

chấp hành, thực hiện xong nghĩa vụ theo văn bản xử lý vi phạm của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền.”. 

18. Sửa đổi, bổ sung một số điểm tại khoản 1 Điều 19 như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 như sau: 

“c) Tiếp nhận, quản lý sử dụng, thanh, quyết toán kinh phí được Quỹ tài trợ, 

xác nhận tiến độ thực hiện, tình hình sử dụng kinh phí đề tài và quản lý hồ sơ 

chứng từ theo đúng quy định;”; 

b) Bổ sung điểm l, điểm m khoản 1 như sau: 

“l) Ban hành quy định đảm bảo liêm chính học thuật và đạo đức nghiên cứu 

trong tổ chức triển khai nghiên cứu; 

m) Giới thiệu công khai trong tổ chức chủ trì các thông tin cập nhật về đề tài 

được Quỹ tài trợ, gồm tên đề tài, tổng kinh phí, thời gian thực hiện, chủ nhiệm và 

các thành viên đề tài, các kết quả nghiên cứu của đề tài trong suốt thời gian thực 

hiện đề tài (Mẫu NAFOSTED 08).”. 

19. Bãi bỏ Điều 7 và Điều 13. 

20. Thay thế, bổ sung, bãi bỏ các biểu mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo 

Thông tư số 40/2014/TT-BKHCN ngày 18 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng 
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Khoa học và Công nghệ quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột 

xuất có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn, nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ tiềm năng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ như sau: 

a) Thay thế các biểu mẫu ĐXTN-02, ĐXTN-03, ĐXTN-06, ĐXTN-09, 

ĐXTN-10, ĐXTN-12 bằng các biểu mẫu NAFOSTED 01, NAFOSTED 02, 

NAFOSTED 03, NAFOSTED 04, NAFOSTED 05, NAFOSTED 06 tại Phụ lục I 

ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) Bổ sung biểu mẫu NAFOSTED 07, NAFOSTED 08 tại Phụ lục I ban hành 

kèm theo Thông tư này; 

c) Bãi bỏ các biểu mẫu Mẫu ĐXTN-01, Mẫu ĐXTN-04, Mẫu ĐXTN-05, Mẫu 

ĐXTN-07, Mẫu ĐXTN-08, Mẫu ĐXTN-11. 

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2015/TT-BKHCN 
ngày ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
quy định quản lý hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc 
gia do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ.  

1. Sửa đổi, bổ sung một số khoản Điều 1 như sau: 

a) Sửa đổi bổ sung khoản 4 như sau: 

“4. Tổ chức hội thảo khoa học quốc tế chuyên ngành ở Việt Nam và các hội 

thảo nghiên cứu cơ bản chuyên ngành trong nước (theo chuỗi hội thảo hằng năm 

hoặc cách năm).”; 

b) Bổ sung khoản 10, khoản 11 như sau: 

“10. Nhà khoa học xuất sắc nước ngoài đến Việt Nam trao đổi học thuật ngắn hạn. 

11. Nâng cao năng lực tổ chức nghiên cứu cơ bản đạt trình độ khu vực và 

thế giới.”. 

2. Sửa đổi khoản 1 và bổ sung khoản 1a Điều 3 như sau: 

“1. Hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế là hoạt động được tổ chức để các nhà 

khoa học có quốc tịch khác nhau, làm việc tại các quốc gia khác nhau trình bày và 

thảo luận về các kết quả nghiên cứu chuyên sâu ở một hoặc nhiều chủ đề hay 

chuyên ngành khoa học. 

1a. Hội thảo nghiên cứu cơ bản chuyên ngành trong nước là hội thảo khoa học 

chuyên sâu về một ngành khoa học cơ bản được tổ chức ở Việt Nam.”. 
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3. Sửa đổi khoản 3, khoản 4 và bổ sung khoản 4a Điều 3 như sau: 

“3. Nhà khoa học trẻ tài năng là nhà khoa học được công nhận nhà khoa học 

trẻ tài năng theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 

năm 2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động 

khoa học và công nghệ được (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 27/2020/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ). 

4. Tạp chí quốc tế có uy tín là các tạp chí khoa học được lựa chọn từ các danh 

mục tạp chí được xếp hạng và phân loại theo cơ sở dữ liệu khoa học phổ biến trên 

thế giới, do Hội đồng quản lý Quỹ phê duyệt. 

4a. Tác giả chính của bài báo công bố trên các tạp chí khoa học là tác giả có 

đóng góp quan trọng trong việc hình thành ý tưởng, tổ chức triển khai nghiên cứu 

và công bố các kết quả nghiên cứu.”. 

4. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 6 như sau: 

a) Sửa đổi điểm b, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 6 như sau: 

“b) Đối với nhà khoa học đề nghị hỗ trợ tham dự và báo cáo công trình 

nghiên cứu khoa học xuất sắc tại hội thảo khoa học quốc tế chuyên ngành: Có 

công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc, được chấp nhận trình bày (dưới dạng 

oral presentation) tại hội thảo khoa học quốc tế chuyên ngành. Hội thảo phải 

được tổ chức định kỳ bởi các tổ chức uy tín trong lĩnh vực, có các nhà khoa học 

có uy tín trong lĩnh vực tham dự và trình bày báo cáo, có trang tin điện tử để đưa 

tin, giới thiệu; 

c) Đối với nhà khoa học trẻ tài năng đề nghị hỗ trợ tham gia hội nghị, hội thảo 

khoa học quốc tế: Có báo cáo được chấp nhận trình bày tại hội nghị, hội thảo khoa 

học quốc tế do các tổ chức có uy tín trong lĩnh vực tổ chức. Hội nghị, hội thảo phải 

có các nhà khoa học uy tín trong lĩnh vực tham dự và trình bày báo cáo, có trang 

tin điện tử để đưa tin, giới thiệu.”; 

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 6 như sau: 

“3. Nội dung hỗ trợ: 

a) Quỹ hỗ trợ cá nhân nhà khoa học tham dự hội nghị, hội thảo khoa học quốc 

tế công tác phí trong thời gian không quá 06 ngày bao gồm cả thời gian đi đường, 

quá cảnh theo quy định (gồm: 01 vé máy bay hoặc phương tiện khác khứ hồi 
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hạng phổ thông từ Việt Nam đến nơi tổ chức hội nghị, hội thảo; tiền thuê phương 

tiện từ sân bay, ga tàu, bến xe, cửa khẩu khi nhập cảnh và ngược lại; tiền thuê 

phòng nghỉ, tiền ăn và tiêu vặt; bảo hiểm chăm sóc sức khỏe) và phí tham dự hội 

nghị, hội thảo;  

b) Thời gian giữa hai lần hỗ trợ liên tiếp của Quỹ đối với một nhà khoa học 

tham dự hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế không dưới 24 tháng (tính theo các 

thời điểm khai mạc hội nghị, hội thảo). Đối với nhà khoa học trẻ tài năng, thời gian 

giữa hai lần hỗ trợ liên tiếp của Quỹ không dưới 12 tháng.”. 

c) Sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 4 Điều 6 như sau: 

“đ. Quyết định công nhận nhà khoa học trẻ tài năng (nếu có);”; 

d) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 5 Điều 6 như sau: 

“a) Hồ sơ đăng ký có thể được nộp thông qua các hình thức: nộp trực tiếp hoặc 

thông qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận Một cửa của Quỹ hoặc nộp trực 

tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Khoa học và 

Công nghệ;”. 

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 7 như sau: 

“Điều 7. Nghiên cứu sau tiến sĩ 

1. Điều kiện xem xét hỗ trợ: 

Quỹ xem xét, hỗ trợ các nhà khoa học Việt Nam và nước ngoài đáp ứng đầy đủ 

các điều kiện sau đây thực hiện nghiên cứu sau tiến sĩ tại Việt Nam: 

a) Có Bằng Tiến sĩ và là tác giả của ít nhất 01 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế 

có uy tín trong thời gian 05 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ; 

b) Được một nhà khoa học của Việt Nam nhận bảo trợ thực hiện nghiên cứu 

sau tiến sĩ. Người bảo trợ nghiên cứu sau tiến sĩ phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn: là 

tác giả chính của ít nhất 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế có uy tín 

trong thời gian 05 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ; không là người hướng dẫn 

nhà khoa học đề nghị hỗ trợ tại bậc đào tạo tiến sĩ;  

c) Có tổ chức khoa học và công nghệ của Việt Nam nhận làm đơn vị chủ trì 

nghiên cứu sau tiến sĩ. Đơn vị chủ trì phải có đủ cơ sở vật chất và các điều kiện 

liên quan để triển khai nghiên cứu, đồng ý tiếp nhận người đến thực hiện nghiên 

cứu sau tiến sĩ và đồng ý hỗ trợ, tạo điều kiện để triển khai nghiên cứu.  
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2. Tiêu chí xem xét hỗ trợ: 

a) Chất lượng của thuyết minh đề cương nghiên cứu; 

b) Thành tích nghiên cứu của người đề nghị hỗ trợ; 

c) Thành tích nghiên cứu của người bảo trợ; sự phù hợp chuyên môn và điều 

kiện cơ sở vật chất của đơn vị chủ trì nghiên cứu. 

3. Nội dung hỗ trợ:  

a) Quỹ hỗ trợ một lần chi phí đi lại trực tiếp tới đơn vị chủ trì nghiên cứu sau 

tiến sĩ và ngược lại đối với người thực hiện nghiên cứu sau tiến sĩ không sống tại 

tỉnh, thành phố có đơn vị chủ trì nghiên cứu sau tiến sĩ; 

b) Tiền công lao động nghiên cứu khoa học cho người thực hiện nghiên cứu sau 
tiến sĩ trong thời gian 12 tháng. Trường hợp nhà khoa học hoàn thành đúng tiến độ 
chương trình nghiên cứu sau tiến sĩ đã đăng ký, tiếp tục gửi hồ sơ đăng ký thực hiện 
nghiên cứu sau tiến sĩ được Quỹ ưu tiên xem xét hỗ trợ. Tổng thời gian Quỹ hỗ trợ 
cho một nhà khoa học thực hiện nghiên cứu sau tiến sĩ không quá 24 tháng. 

4. Dự kiến kết quả thực hiện nghiên cứu sau tiến sĩ: 01 (một) bài báo gửi đăng 

trên tạp chí quốc tế có uy tín có nội dung phù hợp với hướng nghiên cứu đã đăng 

ký do người thực hiện nghiên cứu sau tiến sĩ là tác giả chính.  

5. Hồ sơ đăng ký gồm: 

a) Đơn đề nghị hỗ trợ của người đăng ký thực hiện nghiên cứu sau tiến sĩ theo 

Mẫu NCNLQG 04 quy định tại Phụ lục của Thông tư này; 

b) Lý lịch khoa học của người đăng ký thực hiện nghiên cứu sau tiến sĩ theo 

Mẫu NCNLQG 02 quy định tại Phụ lục của Thông tư này; 

c) Bản sao Bằng Tiến sĩ; 

d) Quyết định công nhận nhà khoa học trẻ tài năng (nếu có); 

đ) Thuyết minh đề cương nghiên cứu sau tiến sĩ (làm rõ mục tiêu, nội dung, 

phương pháp, kế hoạch nghiên cứu và dự kiến kết quả đạt được) có xác nhận của 

người bảo trợ và đơn vị chủ trì nghiên cứu; 

e) Đơn đề nghị hỗ trợ của người bảo trợ nghiên cứu sau tiến sĩ theo Mẫu 

NCNLQG 05 quy định tại Phụ lục của Thông tư này;  

g) Lý lịch khoa học của người bảo trợ nghiên cứu sau tiến sĩ theo Mẫu 

NCNLQG 02 quy định tại Phụ lục của Thông tư này. 
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6. Đăng ký đề nghị hỗ trợ: 

a) Hồ sơ đăng ký có thể được nộp thông qua các hình thức: nộp trực tiếp hoặc 

thông qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận Một cửa của Quỹ hoặc nộp trực 

tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Khoa học và 

Công nghệ; 

b) Thời hạn nộp hồ sơ: chậm nhất ba (03) tháng trước ngày dự kiến bắt đầu 

thực hiện nghiên cứu sau tiến sĩ.”. 

6. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 8 như sau:  

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 8 như sau: 

“1. Điều kiện xem xét hỗ trợ: 

Quỹ xem xét, hỗ trợ việc thực tập nghiên cứu ngắn hạn ở nước ngoài đối với 

nhà khoa học đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: 

a) Được tổ chức nghiên cứu đối tác nước ngoài hoặc nhà khoa học nước ngoài 

đứng đầu một đơn vị nghiên cứu (nhà khoa học đối tác nước ngoài) mời thực tập, 

nghiên cứu; 

b) Thuộc một trong các trường hợp sau: 

- Đang thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia hoặc tương 

đương. Việc thực tập, nghiên cứu nhằm giải quyết các vấn đề nghiên cứu của 

nhiệm vụ mà điều kiện trong nước không thực hiện được; 

- Tham gia chương trình hợp tác giữa Quỹ và các tổ chức nước ngoài nhằm 

nâng cao năng lực và khả năng hợp tác nghiên cứu giữa nhà khoa học Việt Nam và 

quốc tế;  

- Là nhà khoa học trẻ tài năng.”; 

b) Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 8 như sau: 

“c) Thành tích nghiên cứu của nhà khoa học đối tác nước ngoài; sự phù hợp 

chuyên môn, điều kiện cơ sở vật chất của tổ chức đối tác nước ngoài;”. 

c) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 như sau: 

“3. Nội dung hỗ trợ: 

a) Sinh hoạt phí không quá 6 tháng;  

b) Tiền bảo hiểm chăm sóc sức khỏe;  
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c) Chi phí đi lại 01 lần khứ hồi (vé máy bay hoặc phương tiện khác hạng phổ 

thông), chi phí đi lại ở hai đầu sân bay, ga tàu, bến xe, cửa khẩu khi nhập cảnh 

giữa Việt Nam và đơn vị chủ trì nghiên cứu.”;  

d) Sửa đổi, bổ sung điểm c, điểm d khoản 4 Điều 8 như sau: 

“c) Thư mời hợp tác nghiên cứu của tổ chức đối tác nước ngoài hoặc thư chấp 

nhận hướng dẫn nghiên cứu của nhà khoa học đối tác nước ngoài quy định tại điểm a 

khoản 1 Điều này, trong đó, nêu rõ địa điểm, thời gian, nội dung thực tập, nghiên 

cứu và trách nhiệm chi trả các khoản kinh phí liên quan; 

d) Thuyết minh đề cương nghiên cứu tại tổ chức đối tác nước ngoài (làm rõ 

mục tiêu, ý nghĩa, sự cần thiết của chuyến thực tập nghiên cứu, nội dung, phương 

pháp, kế hoạch nghiên cứu và dự kiến kết quả đạt được) được tổ chức đối tác nước 

ngoài hoặc nhà khoa học đối tác nước ngoài chấp thuận;”; 

e) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 5 Điều 8 như sau: 

“a) Hồ sơ đăng ký có thể được nộp thông qua các hình thức: nộp trực tiếp hoặc 

thông qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận Một cửa của Quỹ hoặc nộp trực 

tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Khoa học và 

Công nghệ;”. 

7. Sửa đổi, bổ sung Điều 9 như sau: 

“Điều 9. Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học ở Việt Nam 

1. Điều kiện xem xét hỗ trợ: 

Quỹ xem xét, hỗ trợ tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học quy định tại khoản 4 

Điều 1 Thông tư này đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: 

a) Hội thảo được tổ chức bởi các tổ chức có uy tín trong lĩnh vực, có trang tin 

điện tử giới thiệu về hội thảo; 

b) Được các tổ chức khoa học và công nghệ hoặc các tổ chức nghề nghiệp uy 

tín trong lĩnh vực bảo trợ; 

c) Phù hợp với lĩnh vực hoạt động của đơn vị tổ chức; 

d) Có các nhà khoa học uy tín trong lĩnh vực đăng ký tham dự và trình bày báo 

cáo khoa học tại hội thảo.  
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2. Tiêu chí xem xét hỗ trợ: 

a) Chất lượng hội thảo: đánh giá dựa trên việc tổ chức hội thảo (đơn vị tổ chức, 

ban tổ chức, ban chương trình, nhà khoa học tham gia), uy tín của hội thảo (chất 

lượng các lần tổ chức hội thảo trước đó); 

b) Ý nghĩa của hội thảo đối với lĩnh vực nghiên cứu tại Việt Nam; 

c) Thành tích nghiên cứu của các nhà khoa học nước ngoài đề nghị Quỹ hỗ 

trợ kinh phí tham gia hội thảo (đối với Hội thảo khoa học quốc tế chuyên ngành 

ở Việt Nam); 

d) Dự toán kinh phí hợp lý. 

3. Nội dung hỗ trợ: 

a) Chi phí thuê hội trường tổ chức Hội thảo; 

b) Chi phí hỗ trợ các nhà khoa học trong nước và nước ngoài được mời tham 

dự và trình bày báo cáo tại hội thảo (không quá 10 nhà khoa học nước ngoài và 10 

nhà khoa học Việt Nam) bao gồm: thuê chỗ ở, chi phí ăn hàng ngày, chi phí đi lại 

tại Việt Nam trong thời gian tham gia hội thảo và một ngày trước, một ngày sau 

thời gian tham gia hội thảo; 

c) Chi phí dịch thuật.  

4. Hồ sơ đăng ký bao gồm: 

a) Đơn đề nghị hỗ trợ của cơ quan, tổ chức chủ trì theo Mẫu NCNLQG 09 quy 
định tại Phụ lục của Thông tư này;  

b) Văn bản cho phép tổ chức hội thảo của cấp có thẩm quyền;  

c) Dự toán kinh phí tổ chức hội thảo, trong đó có dự toán chi tiết chi phí đề 
nghị Quỹ hỗ trợ theo Mẫu NCNLQG 10 quy định tại Phụ lục của Thông tư này;  

d) Danh sách, tóm tắt thông tin cá nhân và báo cáo khoa học của các nhà khoa 
học đề nghị Quỹ hỗ trợ kinh phí tham gia hội thảo. 

5. Đăng ký đề nghị hỗ trợ: 

a) Hồ sơ đăng ký có thể được nộp thông qua các hình thức: nộp trực tiếp hoặc 

thông qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận Một cửa của Quỹ hoặc nộp trực 

tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Khoa học và 

Công nghệ; 

b) Thời gian nộp hồ sơ: chậm nhất là ba (03) tháng trước ngày khai mạc hội thảo.”. 
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8. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 10 như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 10 như sau: 

“b) Đã được công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín;”; 

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 Điều 10 như sau: 

“2. Tiêu chí xem xét hỗ trợ: 

Chất lượng, ý nghĩa của công trình đề nghị hỗ trợ công bố; chất lượng của tạp 

chí đăng tải công trình khoa học. 

3. Nội dung hỗ trợ:  

a) Quỹ hỗ trợ phí công bố kết quả nghiên cứu;  

b) Trường hợp công bố kết quả nghiên cứu do cá nhân nhà khoa học tự thực 

hiện, không sử dụng ngân sách Nhà nước ngoài kinh phí công bố kết quả nghiên 

cứu quy định tại Điểm a khoản này, Quỹ hỗ trợ thêm một phần công lao động khoa 

học hoàn thiện kết quả nghiên cứu, viết bài gửi đăng tạp chí.”; 

c) Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 4 Điều 10 như sau: 

“c) Quyết định công nhận nhà khoa học trẻ tài năng (nếu có);”; 

d) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 5 Điều 10 như sau: 

“a) Hồ sơ đăng ký có thể được nộp thông qua các hình thức: nộp trực tiếp hoặc 

thông qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận Một cửa của Quỹ hoặc nộp trực 

tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Khoa học và 

Công nghệ;”. 

9. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 5 Điều 11 như sau: 

“a) Hồ sơ đăng ký có thể được nộp thông qua các hình thức: nộp trực tiếp hoặc 

thông qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận Một cửa của Quỹ hoặc nộp trực 

tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Khoa học và 

Công nghệ;”. 

10. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 5 Điều 12 như sau: 

“a) Hồ sơ đăng ký có thể được nộp thông qua các hình thức: nộp trực tiếp hoặc 

thông qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận Một cửa của Quỹ hoặc nộp trực 

tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Khoa học và 

Công nghệ;”. 



 
 CÔNG BÁO/Số 281 + 282/Ngày 05-02-2025 59 
 

 

11. Sửa đổi, bổ sung tên Điều 13 và một số điểm của Điều 13 như sau: 

a) Sửa đổi bổ sung tên Điều 13 như sau: 

“Điều 13. Hỗ trợ nhà khoa học trẻ tài năng được sử dụng các phòng thí 
nghiệm trọng điểm quốc gia và các phòng thí nghiệm khác” 

b) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 13 như sau: 

“a) Nhà khoa học trẻ tài năng;”; 

c) Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 4 Điều 13 như sau: 

“c) Quyết định công nhận nhà khoa học trẻ tài năng;”; 

d) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 5 Điều 13 như sau: 

“a) Hồ sơ đăng ký có thể được nộp thông qua các hình thức: nộp trực tiếp hoặc 

thông qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận Một cửa của Quỹ hoặc nộp trực 

tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Khoa học và 

Công nghệ;”. 

12. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 14 như sau: 

“a) Đối với cá nhân: Có kết quả nghiên cứu xuất sắc thông qua thực hiện các 

đề tài, nhiệm vụ do Quỹ tài trợ, hỗ trợ được Hội đồng Khoa học và công nghệ (Hội 

đồng khoa học) của Quỹ giới thiệu, đề nghị Quỹ khen thưởng và đồng ý tham gia 

hoạt động khen thưởng của Quỹ;”. 

13. Bổ sung Điều 14a và Điều 14b vào sau Điều 14 như sau: 

“Điều 14a. Nhà khoa học xuất sắc nước ngoài đến Việt Nam trao đổi học 
thuật ngắn hạn 

1. Quỹ thực hiện hỗ trợ nhà khoa học xuất sắc nước ngoài đến Việt Nam trao 

đổi học thuật ngắn hạn thông qua hoạt động tiếp chuyên gia nước ngoài đến Việt 

Nam làm việc, hợp tác nghiên cứu liên quan đến nội dung đề tài do Quỹ tài trợ. 

2. Nội dung hỗ trợ: Tiền thuê chỗ ở, tiền ăn hàng ngày, chi phí đi lại ở Việt 

Nam, chi phí dịch thuật cho nhà khoa học xuất sắc nước ngoài đến Việt Nam trao 

đổi học thuật ngắn hạn trong thời gian tối đa 03 tháng.  

Điều 14b. Nâng cao năng lực tổ chức nghiên cứu cơ bản đạt trình độ khu 
vực và thế giới 

1. Quỹ hỗ trợ nâng cao năng lực cho các tổ chức nghiên cứu cơ bản của Việt 

Nam hướng tới các mục tiêu sau: 
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a) Gia tăng số lượng đề tài nghiên cứu cơ bản cấp quốc gia và tương đương, số 
lượng đề tài nghiên cứu cơ bản do các tổ chức tài trợ nghiên cứu uy tín quốc tế tài 
trợ cho tổ chức chủ trì thực hiện; 

b) Gia tăng số lượng nhà khoa học dưới 50 tuổi của tổ chức có bằng tiến sĩ và 
có kết quả nghiên cứu cơ bản được công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín với vai 
trò tác giả chính; 

c) Gia tăng số lượng nhà khoa học quốc tế có kết quả nghiên cứu cơ bản xuất 
sắc tới đơn vị hợp tác nghiên cứu ngắn hạn hoặc trình bày báo cáo khoa học; 

d) Gia tăng số lượng nghiên cứu sinh trong nước và quốc tế được tổ chức đào 
tạo thành công theo chuẩn mực quốc tế; 

đ) Gia tăng số hội thảo, hội nghị quốc tế do tổ chức chủ trì thực hiện; 

e) Gia tăng số lượng nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu với các tổ chức nghiên cứu 
cơ bản quốc tế.  

2. Tiêu chí xem xét hỗ trợ: 

a) Sứ mệnh, tầm nhìn, chức năng và nhiệm vụ của tổ chức phù hợp với việc 
phát triển thành tổ chức nghiên cứu cơ bản đạt trình độ khu vực và thế giới; 

b) Năng lực triển khai nghiên cứu cơ bản theo thông lệ quốc tế của tổ chức thể 
hiện qua các chỉ số: 

- Số lượng và chất lượng nhà khoa học của tổ chức có bằng tiến sĩ và có kết 
quả nghiên cứu cơ bản được công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín với vai trò tác 
giả chính ở thời điểm xem xét; 

- Số lượng và chất lượng kết quả nghiên cứu cơ bản của tổ chức được công bố 
trong 10 năm gần nhất; 

- Số lượng và chất lượng các nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản do tổ chức chủ trì 
thực hiện trong 10 năm gần nhất; 

- Số lượng và chất lượng các hợp tác quốc tế trong nghiên cứu của tổ chức. 

c) Chất lượng trang thông tin điện tử của tổ chức trong việc thể hiện đầy đủ 
các thông tin nêu tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều này. 

3. Hình thức hỗ trợ: Quỹ xem xét, định kỳ công bố các tổ chức tiềm năng và 
ưu tiên tài trợ đề tài nghiên cứu cơ bản, đề tài hợp tác quốc tế của Quỹ và ưu tiên 
hỗ trợ các hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia nêu tại 
các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 10 Điều 1 Thông tư này.”. 
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14. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 15 như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 15 như sau: 

“1. Căn cứ các quy định trong Thông tư này, sau khi nhận được hồ sơ đề nghị hỗ 

trợ của tổ chức, cá nhân gửi tới Quỹ, Cơ quan điều hành Quỹ tổ chức xem xét, thẩm 

định hồ sơ đề nghị Hội đồng quản lý Quỹ xem xét, quyết định. Cơ quan điều hành 

Quỹ không xem xét các hồ sơ không đầy đủ hoặc không đáp ứng quy định về thời hạn 

nộp hồ sơ hoặc thuộc các trường hợp nêu tại khoản 2 Điều 16 Thông tư này. 

a) Trường hợp đăng ký hỗ trợ các hoạt động quy định tại khoản 1, 4 và 5 

Điều 1 Thông tư này, Cơ quan điều hành Quỹ xem xét, đánh giá và đề xuất 

phương án xử lý;  

b) Trường hợp đăng ký hỗ trợ các hoạt động quy định tại khoản 2, 3, 6, 7, 8 

và 9 Điều 1 Thông tư này, Cơ quan điều hành Quỹ mời ít nhất 02 chuyên gia tư 

vấn độc lập (thuộc cơ sở dữ liệu chuyên gia của Quỹ theo quy định của Bộ Khoa 

học và Công nghệ về quản lý đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ Phát triển khoa học 

và công nghệ Quốc gia tài trợ) xem xét, đánh giá từng hồ sơ để đề xuất Hội đồng 

quản lý Quỹ phương án xử lý. 

c) Quỹ ưu tiên hỗ trợ nhà khoa học trẻ tài năng, nhà khoa học đoạt giải thưởng 

Tạ Quang Bửu, nhà khoa học được Quỹ khen thưởng. 

2. Hồ sơ đáp ứng đầy đủ các quy định của Quỹ, được ít nhất 2/3 số chuyên gia 

tư vấn độc lập đề nghị hỗ trợ (với các trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 

Điều này) được Cơ quan điều hành Quỹ trình Hội đồng quản lý Quỹ xem xét, 

quyết định hỗ trợ. Trường hợp cần thiết, Hội đồng quản lý Quỹ lấy thêm ý kiến của 

chuyên gia tư vấn độc lập trước khi quyết định.  

3. Sau khi Hội đồng quản lý Quỹ quyết định đối với hồ sơ đề nghị hỗ trợ, Cơ 

quan điều hành Quỹ thông báo kết quả trực tiếp cho cá nhân, tổ chức đăng ký hỗ 

trợ. Quỹ không trả lại hồ sơ đăng ký hỗ trợ.”. 

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 15 như sau: 

“5. Việc xem xét khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 

việc thực hiện nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và hoạt động nâng cao 

năng lực khoa học và công nghệ do Quỹ tài trợ, hỗ trợ sẽ được thực hiện theo kế 
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hoạch hoạt động của Quỹ. Quỹ thông báo kết quả cho tổ chức, cá nhân được Hội 

đồng quản lý Quỹ khen thưởng, và công khai các kết quả khen thưởng trên Cổng 

thông tin điện tử của Quỹ.”. 

15. Sửa đổi, bổ sung điểm d, điểm đ khoản 1 và khoản 2 Điều 16 như sau: 

“d) Gửi báo cáo bằng văn bản tới Quỹ về tình hình, kết quả thực hiện các hoạt 

động, nhiệm vụ được Quỹ hỗ trợ theo mẫu NCNLQG 17 quy định tại Phụ lục của 

Thông tư này trong thời gian một (01) tháng sau khi kết thúc nhiệm vụ và giao nộp 

cho Quỹ các kết quả liên quan sau khi hoàn thành. Cung cấp thông tin, tham gia 

các khảo sát về các hoạt động đã thực hiện theo yêu cầu của Quỹ (nếu có); 

đ) Chịu trách nhiệm về nội dung công bố theo pháp luật về khoa học và công 

nghệ, xuất bản, sở hữu trí tuệ đảm bảo liêm chính học thuật và đạo đức nghiên cứu 

và các quy định khác của pháp luật Việt Nam; ghi nhận sự hỗ trợ của Quỹ Phát 

triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) trong các kết quả nghiên cứu 

được công bố là kết quả của các hoạt động quy định tại khoản 2, 3 và 8 Điều 1 

Thông tư này. 

2. Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định tại khoản 1 Điều này và các quy 

định khác của Quỹ không được đăng ký đề nghị Quỹ tài trợ, hỗ trợ trong thời gian 

hai (02) năm tính từ ngày có quyết định xử lý vi phạm. Trường hợp vi phạm dẫn 

đến việc đình chỉ thực hiện nhiệm vụ do Quỹ tài trợ, hỗ trợ hoặc truy cứu trách 

nhiệm hình sự hoặc vi phạm liêm chính học thuật và đạo đức nghiên cứu, cá nhân 

vi phạm không được đăng ký đề nghị Quỹ tài trợ, hỗ trợ trong thời gian năm (05) 

năm tính từ ngày có quyết định xử lý vi phạm và đã chấp hành, thực hiện các nghĩa 

vụ theo quyết định xử lý vi phạm của cơ quan có thẩm quyền. Nếu vi phạm được 

xác định có liên quan trực tiếp với các khen thưởng Quỹ đã trao tặng, Quỹ ra quyết 

định hủy bỏ các khen thưởng này.”. 

16. Thay thế các biểu mẫu NCNLQG 01, NCNLQG 02, NCNLQG 03, 

NCNLQG 04, NCNLQG 05, NCNLQG 06, NCNLQG 07, NCNLQG 08, 

NCNLQG 09, NCNLQG 10, NCNLQG 11, NCNLQG 12, NCNLQG 13, 

NCNLQG 14, NCNLQG 15, NCNLQG 16, NCNLQG 17 tại Phụ lục ban hành 

kèm theo Thông tư số 09/2015/TT-BKHCN ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Bộ 

Khoa học và Công nghệ bằng các biểu mẫu tương ứng tại Phụ lục II ban hành kèm 

theo thông tư này. 
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Điều 4. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 15/2016/TT-
BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
quy định quản lý đề tài nghiên cứu ứng dụng do Quỹ Phát triển khoa học và 
công nghệ Quốc gia tài trợ 

1. Sửa đổi khoản 1, bổ sung khoản 1a Điều 2 như sau: 

“1. Tạp chí quốc tế có uy tín là các tạp chí khoa học được lựa chọn từ các danh 

mục tạp chí được xếp hạng và phân loại theo cơ sở dữ liệu học phổ biến trên thế 

giới, do Hội đồng quản lý Quỹ phê duyệt. 

1a. Tác giả chính của bài báo công bố trên các tạp chí khoa học là tác giả có 

đóng góp quan trọng trong việc hình thành ý tưởng, tổ chức triển khai nghiên cứu 

và công bố các kết quả nghiên cứu.”. 

2. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 của Điều 3 như sau: 

“a) Đánh giá thông qua Hội đồng khoa học và công nghệ (sau đây gọi là Hội 

đồng khoa học) và chuyên gia tư vấn độc lập (ngoài Hội đồng khoa học);”. 

3. Bổ sung khoản 3 Điều 4 như sau: 

“3. Tham dự và trình bày các kết quả của đề tài tại hội nghị, hội thảo khoa học 

quốc tế ở nước ngoài.”. 

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 như sau: 

“Điều 5. Chuyên gia đánh giá  

1. Chuyên gia đánh giá là các nhà khoa học, nhà quản lý được Quỹ mời tư vấn, 

đánh giá về các nội dung liên quan đến các hoạt động tài trợ, hỗ trợ của Quỹ với 

vai trò chuyên gia tư vấn độc lập hoặc thành viên Hội đồng khoa học. Chuyên gia 

đánh giá phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau đây:  

a) Chuyên gia đánh giá là nhà khoa học phải có phải có kết quả nghiên cứu 

được công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín hoặc sách chuyên khảo hoặc là tác giả 

sáng chế hoặc giải pháp hữu ích hoặc giống cây trồng được cấp văn bằng bảo hộ 

trong thời gian 05 (năm) năm gần nhất hoặc có kết quả nghiên cứu được ứng dụng 

và kết quả nghiên cứu đó được công bố trong thời gian 10 (mười) năm gần nhất. 

Chuyên gia đánh giá là nhà quản lý phải hoạt động trong lĩnh vực hoặc làm việc, 

công tác liên quan đến vấn đề nghiên cứu. Trường hợp đặc biệt do Chủ tịch Hội 

đồng quản lý Quỹ quyết định;  
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b) Đồng ý tham gia công việc tư vấn với trách nhiệm cao, trung thực, khách quan. 

2. Chuyên gia đánh giá chịu trách nhiệm về ý kiến tư vấn, đánh giá của mình; 

giữ bí mật thông tin liên quan công việc tư vấn, đánh giá; tuân thủ các quy định về 

liêm chính học thuật và đạo đức nghiên cứu trong quá trình đánh giá. 

3. Chuyên gia đánh giá không tham gia đánh giá đề tài do mình đăng ký làm 

chủ nhiệm hoặc tham gia thực hiện, đề tài do tổ chức nơi mình công tác đăng ký 

chủ trì; không tham gia các hoạt động tư vấn, đánh giá khoa học và công nghệ nếu 

có quyền, lợi ích hoặc xung đột liên quan khác hoặc có lý do khác ảnh hưởng đến 

tính khách quan của kết quả đánh giá. 

4. Hội đồng quản lý Quỹ ban hành Quy chế về cơ sở dữ liệu chuyên gia của 

Quỹ phù hợp với các tiêu chí nêu tại khoản 1 Điều này.”. 

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 như sau: 

“Điều 6. Hội đồng khoa học 

1. Hội đồng khoa học do Hội đồng quản lý Quỹ quyết định thành lập trên cơ sở 

đề nghị của Giám đốc Quỹ để tư vấn cho Quỹ về các vấn đề sau đây:  

a) Đánh giá xét chọn, đánh giá kết quả thực hiện đề tài; 

b) Các vấn đề khác liên quan đến hoạt động của Quỹ.  

2. Hội đồng khoa học bao gồm các thành viên là các nhà khoa học, nhà quản 

lý. Thành viên Hội đồng khoa học được lựa chọn theo các tiêu chí sau đây:  

a) Đáp ứng các tiêu chí như đối với chuyên gia đánh giá quy định tại khoản 1 

Điều 5 Thông tư này;  

b) Được các nhà khoa học, nhà quản lý trong cùng lĩnh vực chuyên môn tín 

nhiệm giới thiệu;  

c) Thuộc cơ sở dữ liệu chuyên gia của Quỹ;  

d) Cam kết tham gia và thực hiện các quy định của Quỹ. 

3. Hội đồng khoa học hoạt động theo nhiệm kỳ 02 năm. Thành viên tham gia 

Hội đồng khoa học không quá 03 nhiệm kỳ liên tiếp; các thành viên thường trực 

Hội đồng khoa học (bao gồm chủ tịch, phó chủ tịch và thư ký khoa học) đảm 

nhiệm vị trí thường trực không quá 02 nhiệm kỳ liên tiếp.  
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4. Trường hợp cần thiết, Hội đồng quản lý Quỹ xem xét, quyết định điều 

chỉnh, bổ sung thành viên Hội đồng khoa học theo đề xuất của Giám đốc Cơ quan 

điều hành Quỹ. 

5. Hội đồng quản lý Quỹ quy định quy chế hoạt động của Hội đồng khoa học.”. 

6. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 7 như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 7 như sau: 

“1. Căn cứ theo kế hoạch hoạt động, Quỹ thông báo các hướng nghiên cứu ứng 

dụng do Quỹ tài trợ, hướng dẫn về điều kiện, thủ tục và thời hạn nộp hồ sơ đăng ký 

thực hiện đề tài trên Cổng thông tin điện tử của Quỹ.”; 

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 và khoản 4 Điều 7 như sau: 

“3. Hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài bao gồm: 

a) Đơn đăng ký đề tài (Mẫu NAFOSTED 01); 

b) Thuyết minh đề tài (Mẫu NAFOSTED 02); 

c) Lý lịch khoa học của chủ nhiệm đề tài và các thành viên (Mẫu NAFOSTED 03) 

và các tài liệu chứng minh thành tích nghiên cứu; 

d) Tài liệu liên quan khác nếu tổ chức, cá nhân thấy cần thiết bổ sung làm tăng 

tính thuyết phục của hồ sơ. 

4. Hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài có thể được nộp thông qua các hình thức: 

nộp trực tiếp hoặc nộp thông qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận Một cửa 

của Quỹ hoặc nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính 

Bộ Khoa học và Công nghệ.”. 

7. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 8 như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 8 như sau: 

“1. Đối với tổ chức chủ trì đề tài:  

Có tư cách pháp nhân, có năng lực hoạt động phù hợp với lĩnh vực chuyên 

môn của đề tài, có đủ các điều kiện cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ hoạt động 

nghiên cứu của đề tài. Tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài, đã nộp 

báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài và hoàn trả kinh phí thu hồi theo quy 

định đối với các đề tài được Quỹ tài trợ trước đó (nếu có).”; 
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b) Sửa đổi bổ sung khoản 4 Điều 8 như sau:  

“4. Tại cùng một thời điểm, mỗi cá nhân được làm chủ nhiệm không quá 01 

(một) đề tài do Quỹ tài trợ (trừ trường hợp đảm nhiệm thêm vai trò chủ nhiệm 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất có ý nghĩa quan trọng về khoa học và 

thực tiễn).”. 

8. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 9 như sau: 

a) Sửa đổi bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 9 như sau: 

“1. Thời gian thực hiện đề tài là 36 tháng (chưa bao gồm thời gian gia hạn). 

2. Kết quả của đề tài: 

a) Đối với đề tài trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, kết quả của đề tài 

là những phương pháp, cách thức mới để giải quyết các vấn đề về xã hội, con 

người cho các đối tượng, mục tiêu cụ thể;  

b) Đối với đề tài trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật, kết quả của đề 

tài được thể hiện thông qua ít nhất một trong các hình thức sau: bí quyết kỹ thuật, 

phương án, quy trình công nghệ, giải pháp kỹ thuật, giải pháp hợp lý hóa sản xuất, 

đổi mới công nghệ.”; 

b) Sửa điểm b khoản 4 Điều 9 như sau: 

“b) 01 (một) bài báo công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín và 01 (một) bài báo 

công bố trên tạp chí quốc gia; Trường hợp do đặc thù của vấn đề nghiên cứu không 

thể công bố trên các tạp chí quốc tế thì sản phẩm đề tài phải có ít nhất 01 (một) 

sách chuyên khảo (đã xuất bản) và 02 (hai) bài báo công bố trên tạp chí quốc gia. 

Hội đồng khoa học đánh giá xét chọn đề xuất các trường hợp này để Quỹ xem xét, 

quyết định.” 

c) Sửa đổi bổ sung khoản 5, khoản 6 Điều 9 như sau: 

“5. Chủ nhiệm đề tài là tác giả của ít nhất 01 (một) bằng độc quyền sáng chế, 

hoặc 01 (một) bằng bảo hộ giống cây trồng, hoặc là tác giả chính ít nhất 01 (một) 

bài báo công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín là kết quả của đề tài. Thành viên 

chính của đề tài là tác giả của ít nhất 01 công bố là kết quả của đề tài. 

6. Các sản phẩm công bố của đề tài phải ghi nhận tài trợ của Quỹ theo đúng 

mã số đề tài. Trường hợp sản phẩm công bố ghi nhận tài trợ theo nhiều đề tài do 

Quỹ tài trợ hoặc ghi nhận tài trợ đồng thời bởi Quỹ và tổ chức tài trợ khác, cần có 
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giải trình chi tiết và cung cấp đầy đủ minh chứng về việc không sử dụng trùng lặp 

nguồn kinh phí của Quỹ hoặc nguồn kinh phí khác của Nhà nước.”. 

9. Sửa đổi, bổ sung một số khoản Điều 10 như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 10 như sau: 

“1. Quỹ thực hiện việc đánh giá xét chọn đề tài theo nguyên tắc quy định tại 
khoản 1 Điều 3 Thông tư này.”. 

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 10 như sau: 

“3. Hội đồng quản lý Quỹ quy định cụ thể về trình tự tổ chức đánh giá xét 
chọn và phương thức làm việc của Hội đồng khoa học tại các phiên họp đánh giá 
xét chọn đề tài.”. 

10. Sửa đổi, bổ sung Điều 11 như sau: 

“Điều 11. Thẩm định kinh phí, phê duyệt và công bố danh mục đề tài 

1. Căn cứ kết quả đánh giá xét chọn, Cơ quan điều hành Quỹ thẩm định kinh 
phí thực hiện các đề tài được đề nghị tài trợ. Việc thẩm định kinh phí thực hiện 
thông qua Tổ thẩm định kinh phí. Hội đồng quản lý Quỹ quy định về thành phần 
và phương thức làm việc của Tổ thẩm định kinh phí, giao Giám đốc Quỹ thành lập 
Tổ thẩm định kinh phí. 

2. Cơ quan điều hành Quỹ báo cáo kết quả đánh giá xét chọn, kết quả thẩm 
định kinh phí, đối chiếu với kế hoạch, khả năng tài chính của Quỹ và trình Hội 
đồng quản lý Quỹ xem xét, quyết định phê duyệt danh mục và kinh phí các đề tài 
được Quỹ tài trợ. 

3. Căn cứ báo cáo của Cơ quan điều hành Quỹ, Hội đồng quản lý Quỹ xem xét, 
quyết định phê duyệt danh mục và kinh phí các đề tài được Quỹ tài trợ. Trường 
hợp cần thiết, Hội đồng quản lý Quỹ lấy thêm ý kiến của chuyên gia tư vấn độc lập 
trước khi quyết định.  

4. Trong thời gian 05 tháng kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ, Quỹ công bố danh 

mục các đề tài được tài trợ trên Cổng thông tin điện tử của Quỹ.”. 

11. Sửa đổi, bổ sung Điều 12 như sau: 

“Điều 12. Thực hiện hợp đồng tài trợ nghiên cứu khoa học  

1. Cơ quan điều hành Quỹ gửi Thông báo tài trợ, hướng dẫn các thủ tục cần 

thiết đến tổ chức, cá nhân được tài trợ để hoàn thiện hồ sơ đề tài theo quyết định 

phê duyệt danh mục và kinh phí. 
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2. Cơ quan điều hành Quỹ ký hợp đồng tài trợ nghiên cứu khoa học (sau đây 

gọi là hợp đồng) với tổ chức chủ trì và chủ nhiệm đề tài theo mẫu quy định tại Phụ 

lục ban hành kèm theo Thông tư này (Mẫu NAFOSTED 04).  

3. Hợp đồng là căn cứ pháp lý trong quá trình thực hiện, kiểm tra, đánh giá đề 

tài và giải quyết các vấn đề liên quan đến đề tài. Thuyết minh đề tài sau khi được 

phê duyệt và các văn bản điều chỉnh trong quá trình thực hiện (nếu có) là bộ phận 

không tách rời của hợp đồng. 

4. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề phát sinh có thể làm thay 

đổi nội dung của hợp đồng hoặc chấm dứt hợp đồng, tổ chức chủ trì và chủ nhiệm 

đề tài có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản gửi Quỹ theo quy định.”. 

12. Sửa đổi, bổ sung Điều 13 như sau: 

“Điều 13. Báo cáo và đánh giá định kỳ  

1. Căn cứ tiến độ, nội dung nghiên cứu ghi trong hợp đồng, chủ nhiệm đề tài 

và tổ chức chủ trì lập Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện đề tài theo mẫu quy định 

tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này (Mẫu NAFOSTED 05), gửi Cơ quan 

điều hành Quỹ.  

2. Cơ quan điều hành Quỹ thành lập Hội đồng đánh giá định kỳ để đánh giá về 

tiến độ, kết quả thực hiện và tình hình sử dụng kinh phí của đề tài thông qua Báo 

cáo định kỳ tình hình thực hiện đề tài.  

Trong trường hợp cần thiết, Cơ quan điều hành Quỹ tổ chức kiểm tra thực tế 

tình hình thực hiện đề tài theo đề xuất của Hội đồng đánh giá định kỳ. Kết quả 

kiểm tra được ghi nhận bằng biên bản có xác nhận của các bên liên quan.  

3. Kết quả đánh giá định kỳ và kết quả kiểm tra thực tế tình hình thực hiện đề 

tài (nếu có) được thông báo tới tổ chức chủ trì, chủ nhiệm đề tài và là căn cứ để 

quyết định việc tiếp tục thực hiện hợp đồng. Đối với đề tài vi phạm các điều khoản 

đã cam kết trong hợp đồng, Quỹ xem xét mức độ vi phạm để xử lý theo quy định 

hiện hành. 

4. Hội đồng quản lý Quỹ quy định về thành phần và phương thức làm việc của 

Hội đồng đánh giá định kỳ.”. 
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13. Sửa đổi, bổ sung Điều 15 như sau: 

“Điều 15. Điều chỉnh kinh phí thực hiện đề tài 

Việc điều chỉnh kinh phí thực hiện đề tài (theo phương thức khoán chi đến sản 
phẩm cuối cùng và theo phương thức khoán chi từng phần) được thực hiện theo 
quy định quản lý tài chính hiện hành.”. 

14. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau: 

“Điều 16. Thay đổi tổ chức chủ trì đề tài 

1. Trường hợp thay đổi tổ chức chủ trì theo quyết định của cơ quan có thẩm 
quyền về việc sáp nhập, chia tách, giải thể thì Tổ chức chủ trì đã được phê duyệt, 
tổ chức chủ trì thay thế và chủ nhiệm đề tài đề nghị bằng văn bản để Quỹ xem xét, 
quyết định. Tổ chức chủ trì thay thế phải đáp ứng các yêu cầu đối với tổ chức chủ 
trì đề tài của Quỹ theo quy định. 

2. Trường hợp các tổ chức chủ trì thay đổi tên: Tổ chức chủ trì thông báo cho 
Quỹ bằng văn bản kèm theo Quyết định thay đổi tên tổ chức chủ trì (Bản gốc hoặc 
bản sao công chứng). Tổ chức chủ trì được sử dụng tên mới trong các văn bản, 
công văn giao dịch với Quỹ kể từ thời điểm Quyết định thay đổi tên tổ chức chủ trì 
có hiệu lực.  

3. Quỹ không xem xét việc đề xuất thay đổi tổ chức chủ trì ngoài các trường 
hợp nêu trên.”. 

15. Sửa đổi, bổ sung Điều 17 như sau: 

“Điều 17. Thay đổi chủ nhiệm đề tài 

1. Quỹ xem xét việc thay đổi chủ nhiệm đề tài khi tổ chức chủ trì có văn bản 
gửi đến Quỹ và thuộc một trong các trường hợp sau: 

a) Chủ nhiệm đề tài bị ốm đau, bệnh tật không có khả năng điều hành hoạt 
động nghiên cứu của đề tài (có văn bản xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền); 

b) Chủ nhiệm đề tài tử vong hoặc mất tích trên 06 (sáu) tháng. 

2. Chủ nhiệm đề tài mới phải đáp ứng các yêu cầu đối với chủ nhiệm đề tài do 
Quỹ tài trợ theo quy định.”. 

16. Sửa đổi, bổ sung Điều 18 như sau: 

“Điều 18. Điều chỉnh nội dung của đề tài 

Tổ chức chủ trì được chủ động điều chỉnh nội dung đề tài theo đề xuất của chủ 
nhiệm đề tài và chịu trách nhiệm về quyết định điều chỉnh nhưng không làm thay 
đổi mục tiêu, thời gian, kết quả và tổng kinh phí thực hiện đề tài.”. 
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17. Sửa đổi, bổ sung Điều 19 như sau: 

“Điều 19. Điều chỉnh thời gian thực hiện đề tài  

1. Trường hợp đề tài không có khả năng hoàn thành đúng thời hạn thực hiện đề 

tài, chậm nhất 60 (sáu mươi) ngày trước khi kết thúc thời hạn thực hiện, tổ chức 

chủ trì và chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản, giải trình lý do 

và kiến nghị về việc gia hạn thực hiện đề tài gửi Quỹ kèm theo báo cáo tổng hợp 

kết quả thực hiện đề tài (Mẫu NAFOSTED 06) quy định tại Phụ lục ban hành kèm 

theo Thông tư này. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ khi nhận được đề nghị, 

Quỹ xem xét và có văn bản trả lời về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận gia 

hạn thực hiện đề tài. Việc gia hạn thực hiện đề tài chỉ được thực hiện 01 lần đối 

với mỗi đề tài. Thời gian gia hạn tối đa là 12 (mười hai) tháng.  

Trường hợp đặc biệt do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ xem xét, quyết định. 

2. Trường hợp đề tài đã hoàn thành nội dung công việc, đã triển khai ít nhất 

3/4 (ba phần tư) thời gian thực hiện và có đủ kết quả theo hợp đồng, chủ nhiệm đề 

tài và tổ chức chủ trì gửi văn bản đề nghị và Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề 

tài để Quỹ xem xét tổ chức đánh giá kết quả thực hiện đề tài.”. 

18. Sửa đổi, bổ sung Điều 20 như sau: 

“Điều 20. Điều chỉnh khác đối với đề tài 

1. Tổ chức chủ trì, chủ nhiệm đề tài được quyền điều chỉnh đối với các trường 

hợp sau nhưng không làm thay đổi mục tiêu, thời gian, kết quả, tổng kinh phí 

không được giao khoán (nếu có) và tổng kinh phí thực hiện đề tài: 

a) Điều chỉnh mua sắm vật tư, nguyên, nhiên vật liệu: Trên cơ sở đề xuất của 

chủ nhiệm đề tài, thủ trưởng tổ chức chủ trì đề tài quyết định điều chỉnh kế hoạch 

mua sắm và dự toán về số lượng, khối lượng, chủng loại vật tư, nguyên, nhiên vật 

liệu mua bằng ngân sách nhà nước và không làm tăng tổng kinh phí của mục chi 

mua sắm vật tư, nguyên, nhiên vật liệu; 

b) Điều chỉnh, bổ sung thành viên tham gia đề tài: Trên cơ sở đề xuất của chủ 

nhiệm đề tài, thủ trưởng tổ chức chủ trì đề tài quyết định điều chỉnh, bổ sung thành 

viên tham gia đề tài để bảo đảm thực hiện tốt mục tiêu, nội dung, kết quả của đề tài 

đã được phê duyệt. Việc điều chỉnh, bổ sung phải đáp ứng quy định về yêu cầu đối 

với thành viên tham gia đề tài; 
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c) Đối với đoàn ra: Đối với đề tài thực hiện theo phương thức khoán chi đến 

sản phẩm cuối cùng, tổ chức chủ trì, chủ nhiệm đề tài được chủ động quyết định 

điều chỉnh kế hoạch đoàn ra. 

Đối với đề tài thực hiện theo phương thức khoán chi từng phần, tổ chức chủ 

trì, chủ nhiệm đề tài được chủ động điều chỉnh thời điểm và thời gian tổ chức đoàn 

ra phù hợp với thực tế. 

2. Quỹ xem xét phê duyệt, điều chỉnh đối với các trường hợp sau: 

a) Đối với đoàn ra: Điều chỉnh nước đến, số lượng người tham gia, kinh phí tổ 

chức đoàn ra của đề tài thực hiện theo phương thức khoán chi từng phần; 

b) Các trường hợp khác theo đề xuất của tổ chức chủ trì và chủ nhiệm đề tài.”. 

19. Sửa đổi, bổ sung Điều 21 như sau: 

“Điều 21. Trình tự, thủ tục điều chỉnh 

1. Đối với các nội dung thuộc thẩm quyền điều chỉnh của Quỹ: 

a) Hồ sơ đề nghị điều chỉnh bao gồm: Đơn đề nghị thay đổi nội dung hợp đồng 

của chủ nhiệm đề tài kèm theo Công văn đề nghị của tổ chức chủ trì đề tài (Mẫu 

NAFOSTED 07) quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này; tài liệu 

khác có liên quan (nếu có); 

b) Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ thời điểm nhận được đầy đủ hồ sơ 

đề nghị điều chỉnh, Quỹ ban hành quyết định điều chỉnh hoặc gửi công văn trả lời 

tới tổ chức chủ trì đề tài nêu rõ lý do không điều chỉnh; 

c) Hội đồng quản lý Quỹ quyết định phương án điều chỉnh đối với các trường 

hợp điều chỉnh tên, mục tiêu, sản phẩm, tổng kinh phí, tổ chức chủ trì, chủ nhiệm 

đề tài; 

Đối với các điều chỉnh do Hội đồng quản lý Quỹ quyết định, Cơ quan điều 

hành Quỹ căn cứ vào hồ sơ điều chỉnh, đề xuất trình Hội đồng quản lý Quỹ xem 

xét, quyết định; 

d) Cơ quan điều hành Quỹ xem xét, quyết định việc điều chỉnh thời gian thực 

hiện, đoàn ra, kinh phí không khoán chi trên cơ sở đảm bảo mục tiêu, kết quả của 

đề tài và không làm thay đổi tổng kinh phí thực hiện đề tài; 

đ) Các văn bản điều chỉnh (nếu có) là thành phần của Hợp đồng đã ký; 
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e) Trong trường hợp cần thiết, Cơ quan điều hành Quỹ lấy ý kiến của chuyên 

gia tư vấn độc lập hoặc Hội đồng khoa học hoặc thành lập Hội đồng tư vấn để 

đánh giá sự phù hợp của đề nghị điều chỉnh. Nhận xét của chuyên gia độc lập hoặc 

Hội đồng khoa học hoặc Hội đồng tư vấn là căn cứ để Quỹ xem xét, xử lý đối với 

đề nghị điều chỉnh. 

2. Đối với các nội dung thuộc thẩm quyền điều chỉnh của tổ chức chủ trì: 

a) Hồ sơ, trình tự thủ tục điều chỉnh được thực hiện theo quy định nội bộ của 

tổ chức chủ trì đề tài; 

b) Trường hợp không chấp nhận việc thay đổi của chủ nhiệm đề tài, trong thời 

gian 15 (mười lăm) ngày kể từ khi nhận được văn bản đề nghị điều chỉnh, tổ chức 

chủ trì phải có ý kiến bằng văn bản gửi chủ nhiệm đề tài nêu rõ lý do không đồng ý 

điều chỉnh; 

c) Tổ chức chủ trì, chủ nhiệm đề tài báo cáo với Quỹ về các nội dung đã điều 

chỉnh trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ khi có văn bản điều chỉnh. Trường 

hợp không đồng ý với các điều chỉnh của Tổ chức chủ trì, chủ nhiệm đề tài, trong 

thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo, Cơ quan điều hành Quỹ 

có ý kiến bằng văn bản tới tổ chức chủ trì, trong đó nêu rõ lý do không đồng ý.”. 

20. Sửa đổi, bổ sung Điều 22 như sau: 

“Điều 22. Hủy bỏ quyết định phê duyệt tài trợ và chấm dứt hợp đồng  

1. Trong thời gian kể từ ngày có quyết định phê duyệt danh mục các đề tài 

được tài trợ đến thời điểm ký hợp đồng thực hiện, Quỹ có quyền hủy bỏ quyết định 

phê duyệt tài trợ cho đề tài thuộc một trong các trường hợp sau:  

a) Có sự giả mạo, gian lận hoặc khai báo không trung thực trong hồ sơ đăng ký 

thực hiện đề tài; 

b) Vi phạm các yêu cầu đối với tổ chức chủ trì và chủ nhiệm đề tài;  

c) Có sự trùng lặp về kinh phí thực hiện đề tài từ các nguồn khác của ngân 

sách nhà nước;  

d) Chủ nhiệm đề tài và tổ chức chủ trì không hoàn thiện thuyết minh đề tài và 

hợp đồng theo yêu cầu.  

Tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm đề tài có quyết định bị hủy bỏ phải chịu 

các hình thức xử lý theo quy định hiện hành. 
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2. Các trường hợp thực hiện thủ tục chấm dứt hợp đồng: 

a) Có căn cứ để khẳng định việc thực hiện hoặc tiếp tục thực hiện đề tài là 

không cần thiết và hai bên đồng ý chấm dứt hợp đồng trước thời hạn; 

b) Tổ chức chủ trì, chủ nhiệm đề tài bị đình chỉ thực hiện đề tài theo quyết 

định của cơ quan có thẩm quyền hoặc vi phạm quy định tại điểm a, b, c khoản 1 

Điều này; 

c) Tổ chức chủ trì, chủ nhiệm đề tài không nộp báo cáo tổng hợp kết quả thực 

hiện đề tài hoặc nộp muộn quá 02 tháng so với thời hạn được quy định; 

d) Đề tài không thể tiếp tục thực hiện do Quỹ không cấp đủ kinh phí theo 
tiến độ thực hiện đề tài mà không có lý do chính đáng, hoặc không giải quyết 
những kiến nghị, đề xuất của tổ chức chủ trì, chủ nhiệm đề tài theo quy định của 
pháp luật. 

3. Hồ sơ đề nghị chấm dứt hợp đồng được lập thành 01 (một) bộ (bản chính) 
bao gồm: 

a) Công văn của tổ chức chủ trì về việc chấm dứt hợp đồng (nếu có); 

b) Thông báo tạm dừng thực hiện đề tài của Quỹ; 

c) Hợp đồng đã ký giữa chủ nhiệm đề tài, tổ chức chủ trì và Quỹ; 

d) Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài (trong đó nêu rõ nội dung, sản 
phẩm khoa học và công nghệ đã hoàn thành, đang triển khai và chưa triển khai, 
tình hình sử dụng, thanh quyết toán kinh phí) hoặc các báo cáo định kỳ tình hình 
thực hiện đề tài (nếu có) và/hoặc biên bản kiểm tra thực tế (nếu có) trong trường 
hợp tổ chức chủ trì, chủ nhiệm đề tài không nộp báo cáo tổng hợp kết quả thực 
hiện đề tài theo quy định; 

đ) Tài liệu khác (nếu có). 

4. Thông báo chấm dứt hợp đồng: 

a) Trong trường hợp tổ chức chủ trì đề tài chủ động đề nghị chấm dứt hợp 
đồng: Tổ chức chủ trì gửi đề nghị chấm dứt hợp đồng tới Quỹ, bao gồm công văn 
giải trình và báo cáo tình hình thực hiện đề tài quy định tại điểm a và điểm d khoản 3 
Điều này. 

Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được đề nghị 

hợp lệ của tổ chức chủ trì, Quỹ xem xét và gửi thông báo tạm dừng thực hiện đề tài 

cho tổ chức chủ trì; 
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b) Trường hợp Quỹ đề nghị chấm dứt hợp đồng: Cơ quan điều hành Quỹ gửi 

thông báo tạm dừng thực hiện đề tài. 

c) Kể từ ngày nhận được thông báo tạm dừng thực hiện đề tài, tổ chức chủ trì 

phải ngừng mọi hoạt động có liên quan đến đề tài. Trong trường hợp quy định tại 

điểm b khoản này, tổ chức chủ trì, chủ nhiệm đề tài xây dựng Báo cáo tổng hợp kết 

quả thực hiện đề tài và gửi đến Quỹ trong thời hạn 30 ngày. 

5. Kiểm tra, quyết định chấm dứt hợp đồng: 

a) Cơ quan điều hành Quỹ tổ chức kiểm tra, đánh giá hồ sơ và hiện trường, 

hoàn thiện Hồ sơ đề nghị chấm dứt hợp đồng trình Hội đồng quản lý Quỹ xem xét, 

quyết định. Trường hợp cần thiết, Hội đồng quản lý Quỹ tổ chức lấy ý kiến tư vấn 

của các chuyên gia tư vấn độc lập. Trong quyết định chấm dứt hợp đồng cần xác 

định rõ số kinh phí phải hoàn trả ngân sách nhà nước, phương án xử lý sản phẩm, 

tài sản được hình thành hoặc mua sắm từ kinh phí do Quỹ tài trợ; 

b) Quỹ thực hiện thanh lý hợp đồng với tổ chức chủ trì đề tài theo quy định 

hiện hành. 

6. Trường hợp chấm dứt hợp đồng thực hiện đề tài theo các trường hợp quy 

định tại điểm b và c khoản 2 Điều này, chủ nhiệm đề tài không được đăng ký chủ 

trì nghiên cứu đề tài mới trong thời gian 03 năm kể từ ngày ban hành Quyết định 

chấm dứt hợp đồng.”. 

21. Sửa đổi, bổ sung Điều 23 như sau: 

“Điều 23. Báo cáo và hồ sơ đánh giá kết quả thực hiện đề tài  

1. Báo cáo kết quả thực hiện đề tài, bao gồm:  

a) Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài (Mẫu NAFOSTED 06);  

b) Tài liệu chứng minh về sản phẩm của đề tài là công trình công bố trên tạp 

chí khoa học, bằng độc quyền sáng chế hoặc giải pháp hữu ích hoặc bằng bảo hộ 

giống cây trồng (trường hợp chưa được cấp bằng phải có thông báo chấp nhận đơn 

và minh chứng về việc tiếp nhận yêu cầu thẩm định nội dung của cơ quan có thẩm 

quyền cấp bằng độc quyền sáng chế hoặc bằng bảo hộ giống cây trồng và kết quả 

tra cứu khả năng bảo hộ từ các cơ quan, tổ chức có chứng nhận hoạt động hợp 

pháp) và các sản phẩm khoa học khác (nếu có).  
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2. Hồ sơ đánh giá kết quả đề tài bao gồm:  

a) Báo cáo kết quả thực hiện đề tài theo quy định tại khoản 1 Điều này;  

b) Hợp đồng (bao gồm thuyết minh đề tài);  

c) Các văn bản điều chỉnh trong quá trình thực hiện hợp đồng (nếu có).”.  

22. Sửa đổi, bổ sung Điều 24 như sau: 

“Điều 24. Đánh giá kết quả đề tài  

1. Chủ nhiệm đề tài và tổ chức chủ trì có trách nhiệm chuẩn bị báo cáo kết quả 

thực hiện đề tài và nộp đến Quỹ trong thời gian 30 ngày kể từ thời điểm kết thúc 

thời gian thực hiện đề tài.  

2. Cơ quan điều hành Quỹ chuẩn bị hồ sơ đánh giá kết quả đề tài theo quy định 

tại khoản 2 Điều 23 Thông tư này và tổ chức đánh giá kết quả thực hiện đề tài theo 

nguyên tắc quy định tại khoản 1, Điều 3 Thông tư này.  

3. Tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện đề tài:  

a) Việc tổ chức thực hiện và việc sử dụng kinh phí đề tài; 

b) Kết quả nghiên cứu đạt được trong thời gian thực hiện đề tài được thể hiện 

trong báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài; 

c) Kết quả công bố trong thời gian thực hiện đề tài (nếu có): Bằng độc quyền 

sáng chế; bằng bảo hộ giống cây trồng; bằng độc quyền giải pháp hữu ích; bài báo 

đã được các tạp chí quốc tế có uy tín, tạp chí khoa học khác công bố (trực tuyến 

hoặc bản in); bài báo đã nộp đăng trên các tạp chí quốc tế có uy tín, được tạp chí 

tiếp nhận và gửi xin ý kiến phản biện; sách chuyên khảo; báo cáo khoa học trình 

bày tại hội nghị, hội thảo khoa học; các kết quả khác;  

d) Ý nghĩa thực tiễn, khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu của đề tài; 

đ) Mức độ thành công của đề tài khi so sánh kết quả đạt được với mục tiêu 

nghiên cứu và kết quả dự kiến đề ra trong thuyết minh. 

5. Hội đồng quản lý Quỹ quy định về trình tự tổ chức đánh giá kết quả đề tài và 

phương thức làm việc của Hội đồng khoa học tại phiên họp đánh giá kết quả đề tài.”. 

23. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 25 như sau: 

a) Sửa đổi bổ sung khoản 1 và khoản 2 như sau: 
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“1. Trên cơ sở đánh giá kết quả đề tài của Hội đồng khoa học, tổ chức chủ trì 

và chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm đăng ký kết quả thực hiện theo quy định pháp 

luật về đăng ký, lưu giữ thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 

2. Trong thời gian 60 ngày kể từ ngày có kết quả đánh giá của Hội đồng khoa 

học, Cơ quan điều hành Quỹ tổng hợp nội dung đánh giá kết quả thực hiện đề tài, 

trình Hội đồng quản lý Quỹ xem xét, ban hành quyết định công nhận kết quả thực 

hiện đề tài. Trường hợp cần thiết, Hội đồng quản lý Quỹ lấy thêm ý kiến của 

chuyên gia tư vấn độc lập trước khi quyết định.” 

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 5 và khoản 6 như sau: 

“5. Trường hợp đề tài không đạt, hoặc chưa có bằng độc quyền sáng chế hoặc 

bằng bảo hộ giống cây trồng là sản phẩm của đề tài như đăng ký, chủ nhiệm đề tài 

không được đăng ký chủ trì nghiên cứu đề tài mới trong thời gian 02 năm kể từ 

ngày ban hành Quyết định công nhận kết quả thực hiện đề tài.  

6. Trường hợp có sai phạm dẫn đến bị đình chỉ thực hiện hoặc truy cứu trách 

nhiệm hình sự hoặc vi phạm liêm chính học thuật và đạo đức nghiên cứu, chủ 

nhiệm đề tài và những người bị truy cứu trách nhiệm hình sự không được tham gia 

đề tài do Quỹ tài trợ trong thời gian 05 năm kể từ ngày có văn bản xử lý vi phạm 

và đã thực hiện, chấp hành xong nghĩa vụ theo văn bản xử lý vi phạm của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền.”. 

24. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 26 như sau: 

“2. Quyết định công nhận kết quả thực hiện đề tài là căn cứ để tiến hành thủ 
tục thanh lý hợp đồng.” 

25. Sửa đổi, bổ sung một số điểm khoản 1 Điều 29 như sau: 

a) Bổ sung điểm c khoản 1 Điều 29 như sau: 

“c) Tiếp nhận, quản lý sử dụng, thanh, quyết toán kinh phí được Quỹ tài trợ, 

xác nhận tiến độ thực hiện, tình hình sử dụng kinh phí đề tài và quản lý hồ sơ 

chứng từ theo đúng quy định”; 

b) Bổ sung điểm h, điểm i vào sau điểm g khoản 1 Điều 29 như sau: 

“h) Đảm bảo liêm chính học thuật và đạo đức nghiên cứu đối với các nội dung 

liên quan đến đề tài được Quỹ tài trợ; 
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i) Giới thiệu công khai trong tổ chức chủ trì các thông tin cập nhật về đề tài 

được Quỹ tài trợ, gồm tên đề tài, tổng kinh phí, thời gian thực hiện, chủ nhiệm và 

các thành viên đề tài, các kết quả nghiên cứu của đề tài trong suốt thời gian thực 

hiện đề tài (Mẫu NAFOSTED 08).”. 

26. Bãi bỏ khoản 3 Điều 3, điểm c khoản 2 Điều 8 và Điều 27. 

27. Thay thế, bổ sung các Biểu mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 

số 15/2016/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ quy định quản lý đề tài nghiên cứu ứng dụng do Quỹ Phát triển khoa 

học và công nghệ Quốc gia tài trợ như sau: 

a) Thay thế các biểu mẫu NCUD01, NCUD02, NCUD03, NCUD04, NCUD 05, 

NCUD06, NCUD07 bằng các Biểu mẫu NAFOSTED 01, NAFOSTED 02, 

NAFOSTED 03, NAFOSTED 04, NAFOSTED 05, NAFOSTED 06, NAFOSTED 07 

tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) Bổ sung biểu mẫu NAFOSTED 08 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông 

tư này. 

Điều 5. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2025. 

2. Trường hợp các đề tài được Quỹ tiếp nhận hồ sơ trước ngày có hiệu lực 

của Thông tư này thì thực hiện theo các Thông tư có hiệu lực tại thời điểm thông 

báo tiếp nhận hồ sơ đối với các quy định sau: các danh mục tạp chí ISI có uy tín, 

tạp chí quốc tế có uy tín và quốc gia có uy tín; điều kiện đối với tổ chức, cá nhân 

thực hiện đề tài; yêu cầu đối với thời gian thực hiện và kết quả nghiên cứu của đề 

tài; thời gian chờ công bố của đề tài (nếu có) được công nhận là thời gian thực 

hiện đề tài. 

3. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Khoa học và Công nghệ để nghiên cứu, sửa 

đổi bổ sung./.  

 

 KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
Bùi Thế Duy 
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